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PHẦN 1
MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Sau hơn 10 năm triển khai, thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta; khẳng định xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết.
Đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có có 57/101 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 56,4%), tiêu chí bình quân là 16 tiêu chí/xã, có 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 20 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; có 01 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM và không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM
. 
Mặc dù vậy, kết quả xây dựng NTM của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, nhất là sự chênh lệch giữa các vùng miền; nhiều xã mới đạt chuẩn tiêu chí ở mức tối thiểu, công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn chưa cao; cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn ở một số địa phương chưa bền vững, chưa tưng xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; môi trường nông thôn chưa thực sự chuyển biến rõ nét, vẫn là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương; thu nhập của người dân nông thôn còn thấp so với mặt bằng chung. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, đã đề ra mục tiêu đến năm 2025: có thêm 03 huyện đạt chuẩn huyện NTM, có 75% số xã đạt chuẩn NTM, 25% số xã đạt chuẩn NTM, nâng cao kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2030 có 05 huyện đạt chuẩn huyện NTM, có 85% số xã đạt chuẩn NTM. Vì vậy, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tiếp tục là giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được đề rà và góp phần duy trì bền vững những kết quả đạt được của Chương trình sau hơn 10 năm thực hiện, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và nâng cao mọi mặt chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

Ngày 28/7/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2021/QH15 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; trong đó giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Xây dựng kế hoạch và cân đối, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình. Ban hành quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện Chương trình trên địa bàn, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản”.

Do vậy, việc xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết “Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là thực sự cần thiết, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Trung ương, nhu cầu thực tế của tỉnh Quảng Trị, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

II. CĂN CỨ  XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Chương trình hành động số 21-CTHĐ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

PHẦN 2

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2017/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2017 CỦA HĐND TỈNH

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
1. Về công tác chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện Chương trình

1.1. Tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

UBND tỉnh đã sớm hình thành bộ máy chỉ đạo, tham mưu, giúp việc đồng bộ từ tỉnh, huyện đến xã, thôn. Cấp tỉnh, huyện thành lập BCĐ các chương trình MTQG và Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh, huyện; cấp xã thành lập BCĐ, Ban Quản lý nông thôn mới; cấp thôn thành lập Ban phát triển thôn.

1.2. Ban hành và thực hiện cơ chế chính sách

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành đã chủ động ban hành đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế giúp cho công tác triển khai thực hiện Chương trình được thuận lợi, đạt hiệu quả và thống nhất trong toàn tỉnh.

HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đối với các huyện, xã, tất cả các địa phương đều có Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động về xây dựng NTM và đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội hằng năm của địa phương, với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Các địa phương đã ban hành cơ chế riêng để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả Chương trình.

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo)

1.3. Công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”

Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp coi trọng thực hiện; nhiều hình thức tuyên truyền được thực hiện sinh động, phong phú với nội dung thiết thực như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, hội thi, lắp đặt pano, băng rôn, lễ phát động,... Các cơ quan truyền thông báo chí Trung ương và địa phương đã tích cực thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM; các mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình trong xây dựng NTM, với nhiều hình thức như tin, bài, chuyên mục, phóng sự
.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“, tỉnh Quảng Trị đã phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”, Mặt trận, các đoàn thể và các địa phương đã phát động nhiều phong trào hưởng ứng khác. Các Sở, ban, ngành đều tổ chức phát động phong trào với nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên đơn vị và đến tận cơ sở.

Các huyện, thị xã và các xã đã phát động phong trào thi đua bằng nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, đa dạng và hiệu quả đến tận cơ sở; đến nay, toàn tỉnh đã vận động nhân dân hiến 1.032.430m2 đất, hàng chục nghìn các loại cây cối, hoa màu, trên 256.460 ngày công lao động
  để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nông thôn. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho xây dựng NTM.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới“ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Quảng Trị đã thành lập 08 tổ công tác do các đồng chí là UVBTV Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. BCĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát tại các địa phương; phân công các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bổ sung giải pháp chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình. Đồng thời phân công mỗi sở ban ngành chịu trách nhiệm đỡ đầu 2 xã miền núi/bãi ngang và theo dõi 02 xã đồng bằng, gắn với việc thực hiện phong trào ngày thứ 7 vì NTM.

- Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành đã tổ chức nhiều đợt giám sát có lồng ghép các nội dung giám sát về xây dựng NTM nhằm chấn chỉnh quá trình thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương. Các ngành chức năng ở huyện cũng tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình tại các địa phương. Các tổ chức đoàn thể, cộng đồng nhân dân trong thực hiện chương trình cũng thực hiện chức năng giám sát thực hiện trên địa bàn.

2. Kết quả thực hiện các nội dung chính của Chương trình

2.1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn
Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng NTM được các địa phương thực hiện trong những năm đầu giai đoạn 2011-2015; ban hành quy chế quản lý quy hoạch và thực hiện các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Giai đoạn 2016-2020 các địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với định hướng xây dựng NTM; có 101/101 xã đạt tiêu chí quy hoạch.

2.2. Hoàn thiện thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn
Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, hiện đại hoá một bước theo hướng đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, đồng thời, đang dần bắt kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, cụ thể:

- Về hạ tầng giao thông: mạng lưới giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm) với tổng chiều dài 7.970km, được quan tâm đầu tư, xây dựng mới và nâng cấp góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân
; đến nay, có 71/101 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông.

- Về thủy lợi: đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, tu sữa các công trình thủy lợi như dự án cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới, dự án quản lý thiên tai đã huy động gần 700 tỷ đồng đã nâng cấp  sửa chữa hệ thống thủy lợi lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh. Đến nay tỷ lệ tưới tiêu chủ động đạt 85% diện tích gieo cấy lúa 2 vụ, số xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi là 92/101 xã. 

- Về điện nông thôn: Hệ thống lưới điện nông thôn được đầu tư nâng cấp, với nguồn vốn đầu tư trên 1.250 tỷ đồng. Chất lượng điện ở nông thôn ngày càng được nâng cao, ổn định, cơ bản đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu sinh hoạt của người dân và phát triển sản xuất; có 101/101 xã đã đạt tiêu chí điện nông thôn. 

- Hệ thống trường học các cấp ở nông thôn đã được các cấp và các địa phương đặc biệt quan tâm; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư đảm bảo nhu cầu dạy và học và đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Đến cuối năm 2020 đã có 65 trường mầm non, 25 trường tiểu học, 29 trường Tiểu học và THCS, 13 trường THCS và 3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; có 67/101 xã đạt tiêu chí trường học.

- Về cơ sở vật chất văn hóa: Nhà văn hóa các thôn, xóm cơ bản được đầu tư và trang cấp đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhiều địa phương đã thực hiện công tác xã hội hóa trong xây dựng và duy trì hoạt động của các cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, có 78 Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã và 368 nhà văn hóa, khu thể thao thôn được đầu tư, mở rộng nâng cấp đạt chuẩn; có 73/101 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đã có bước phát triển cả về số lượng và quy mô, đa dạng về loại hình và cấp độ chợ, nhiều hình thức hạ tầng bán lẻ hiện đại, tiện ích, các loại cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini cũng đã hình thành và phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân nông thôn. Trong 10 năm đã đầu tư xây dựng chợ đạt chuẩn với trên 55 tỷ đồng. Đến nay có 35 xã có chợ trong quy hoạch đạt chuẩn theo quy định; có 96/101 xã  đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

- Về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: được quan tâm đầu tư phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa; nâng cấp đầu tư 8/10 đài phát thanh truyền hình cấp huyện; 12 trạm thu phát lại và 44 đài truyền thanh cấp xã. Có 85/101 xã có đài truyền thanh xã đạt chuẩn và có hệ thống loa đến các thôn. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã, 101 xã có điểm truy cập Internet công cộng; có 96/101 xã đạt tiêu chí thông tin truyền thông.

- Về nhà ở dân cư: người dân đã từng bước đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp đã thực hiện tốt xóa nhà tạm dột nát; có 74/101 xã đạt tiêu chí về nhà ở của bộ tiêu chí NTM.

- Hệ thống các cơ sở y tế ngày càng được cải thiên, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; có 97/101 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

2.3. Về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn
- Ngành nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; giá trị toàn ngành trong giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 3,82%. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, liên kết hợp tác. 

- Các mô hình, dự án về đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn từng bước được triển khai có hiệu quả theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM được triển khai có hiệu quả, giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện 124 dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất
, với tổng kinh phí là 104,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 34,73 tỷ đồng, điển hình như các dự án liên kết tiêu thụ nông sản có hiệu quả. Các dự án này đã phát huy hiệu quả tích cực, đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa; có 76/101 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tỉnh quan tâm chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực
, đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế của các địa phương.

- Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND đã hỗ trợ cho nhiều đối tượng vay vốn, tổng số kinh phí đã phân bổ từ năm 2015 đến nay là 5.020 triệu đồng, với tổng số tiền đã giải ngân cho người dân là 4.097 triệu đồng; tổng doanh số cho vay là 46.699  triệu đồng cho 183 hộ gia đình, cá nhân; 01 hợp tác xã và 37 trang trại. 

- Công tác đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; kinh tế tổ hợp tác (THT) và trang trại ngày càng được quan tâm phát triển
 .

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Giai đoạn 2016-2020, đào tạo nghề trong toàn tỉnh với 51.709 lao động được đào tạo, trong đó công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 34.220 người. Đến hết năm 2020,  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 47%.  Có 99/101 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động qua đào tạo trong bộ tiêu chí NTM.

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng lên đáng kể, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 3 lần so với năm 2010, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2016
. Hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn cuối năm 2020 giảm còn 8,95%, bình quân vùng nông thôn giảm 2.077 hộ nghèo/năm tương ứng giảm 1,99%/năm về tỷ lệ. Hiện có 73/101 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, 72/101 xã đạt tiêu chí thu nhập.

2.4. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường nông thôn 

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm phát triển toàn diện. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Quy mô mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Kết quả phổ cập giáo dục các cấp học được quy trì vững chắc.

 - Về y tế: Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày được nâng cao về chất lượng. Cơ sở vật chất trang thiết bị về y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; mạng lưới y tế thôn, bản đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, 85% trạm y tế có bác sĩ, 100% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động; có 97 xã/101 xã đạt chuẩn y tế của bộ tiêu chí NTM.

- Văn hóa: Tiếp tục nâng cao, chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nông thôn
; có 101/101 xã đạt tiêu chí văn hóa của bộ tiêu chí NTM.

- Môi trường: Phong trào chỉnh trang nông thôn, vệ sinh nông thôn, đường làng ngõ xóm được các tổ chức đoàn thể, địa phương duy trì đều đặn, thường xuyên
; có 69/101 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

2.5. Hệ thống chính trị ở cơ sở, quốc phòng và an ninh nông thôn 

Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng NTM. Đến nay có 84/101 xã đạt chỉ tiêu Đảng bộ chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Đến nay có 97/101 xã đạt tiêu chí quốc phòng an ninh của bộ tiêu chí NTM. 

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình (huyện, xã, thôn)

3.1. Về xây dựng huyện nông thôn mới
- Huyện Cam Lộ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tại Quyết định số 520/QĐ-TTg
, ngày 16/4/2020; hiện nay huyện đã đạt 03/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện nâng cao (gồm: Giao thông; Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Điện); còn 6/9 tiêu chí chưa đạt (gồm: Quy hoạch; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; An ninh trật tự - Hành chính công);
- Các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2023- 2025
; hiện trạng các tiêu chí cấp huyện của các địa phương như sau:

+ Huyện Vĩnh Linh: đã có 12/15 xã đạt chuẩn NTM; đạt 05/9 tiêu chí (gồm: Thủy lợi; Điện; Sản xuất; An ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng NTM), còn 04 tiêu chí chưa đạt chuẩn (gồm: Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường);

+ Huyện Gio Linh: đã có 8/15 xã đạt chuẩn NTM; đạt 05/9 tiêu chí (gồm: Thủy lợi; Điện; Sản xuất; An ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng NTM), còn 04 tiêu chí chưa đạt chuẩn (gồm: Quy hoạch; Giao thông, Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường);

+ Huyện Triệu Phong: đã có 12/17 xã đạt chuẩn NTM; đạt 05/9 tiêu chí gồm: Thủy lợi; Điện; Sản xuất; An ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng NTM), còn 04 tiêu chí chưa đạt chuẩn (gồm: Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường);

+ Huyện Hải Lăng: đã có 11/15 xã đạt chuẩn NTM; đạt 04/9 tiêu chí (gồm: Thủy lợi; Điện; An ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng NTM), còn 05 tiêu chí chưa đạt chuẩn (gồm: Quy hoạch; Giao thông; Sản xuất; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường)
.

3.2. Về xây dựng xã nông thôn mới

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 57/101 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 56,4%), số tiêu chí đạt bình quân là 16,01 tiêu chí/ xã (tăng 4,31 tiêu chí so với năm 2015), trong đó:

- Số xã đạt 19 tiêu chí: 57 xã

- Số xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí: 14 xã

- Số xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí: 05 xã

- Số xã đạt dưới 13 tiêu chí: 25 xã

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo)

3.3. Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
- Về xã nông thôn mới kiểu mẫu: UBND tỉnh đã chọn 8 xã để chỉ đạo điểm xây dựng NTM kiểu mẫu
; đến cuối năm 2019 có 3 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019, gồm Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim
 và Cam Chính
. Như vậy, hiện nay các huyện chưa có xã đạt chuẩn kiểu mẫu gồm Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa và Đakrông;

- Về thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu: Để chỉ đạo xây dựng NTM tại cấp thôn, bản, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020
. Qua 2 năm triển khai thực hiện, đến cuối năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 20 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
 

3.4. Về thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị có 72 thôn, bản thuộc đề án (sau sáp nhập). UBND tỉnh và các huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện; tuy nhiên, do các địa phương rất khó thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giao thông và môi trường, đồng thời do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2020 nên đến nay chưa có thôn, bản đạt chuẩn; số tiêu chí đạt bình quân của các thôn/bản ở 2 huyện là 8,72 tiêu chí/thôn, bản; trong đó, bình quân ở huyện Hướng Hóa là 9,4 tiêu chí/thôn, bản; bình quân ở huyện Đakrông là 8,04 tiêu chí/thôn, bản.

3.5. Thừa nhận lại đối với các xã sáp nhập đơn vị hành chính

Thực hiện Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị; năm 2020, UBND tỉnh đã tiến hành thẩm định, xét thừa nhận lại cho 08 xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính (sáp nhập từ 02 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014-2018), gồm các xã: Kim Thạch, Hiền Thành, Trung Nam, Gio Sơn, Phong Bình, Triệu Thành, Hải Phong, Thanh An.

4. Về sự hài lòng của người dân đối với xây dựng nông thôn mới

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới cho thấy khoảng 94-99% số hộ gia đình nông thôn hài lòng với kết quả xây dựng NTM của địa phương. Đối với huyện Cam Lộ, huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, tỷ lệ người dân hài lòng đối với kết quả xây dựng NTM đạt 99,6%. Đây là  kết quả rất tích cực, phản ánh sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng dân cư nông thôn đối với những kết quả xây dựng NTM.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2017/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2017 CỦA HĐND TỈNH
1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết
1.1. Các mục tiêu đạt theo Nghị quyết (có 04/7 mục tiêu)
- Về mục tiêu toàn tỉnh có 50-55% số xã đạt chuẩn: đến cuối năm 2020, có 57/101 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 56,4%), vượt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra
- Mục tiêu có 01 huyện đạt chuẩn NTM: huyện Cam Lộ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 (vượt kế hoạch trước 01 năm).

- Về mục tiêu không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM: với xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông) đạt chuẩn năm 2020 thì đã có 8/8 huyện, thị xã có xã đạt chuẩn.
- Mục tiêu về Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5% - 2%/năm; đối với huyện Đakrông giảm 4%/năm.
Đối với tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn: Theo kết quả rà soát hộ nghèo giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn toàn tỉnh năm 2018 là 14,25%, cuối năm 2020 là 8,95%, trong giai đoạn giảm 7,59%, bình quân giảm 1,77%/năm (đạt mục tiêu Nghị quyết).

Đối với huyện Đakrông: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 45,64% (đầu năm 2018) xuống còn 29,1% (cuối năm 2020), trong giai đoạn giảm 16,54%, bình quân giảm 5,51%; trong đó khu vực nông thôn giảm từ 47,56% xuống còn 30,73%, bình quân giảm 5,61%/năm (vượt mục tiêu Nghị quyết). 

1.2. Các mục tiêu chưa đạt theo Nghị quyết (có 03/7 mục tiêu)
- Về mục tiêu không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí, không còn xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí  

Toàn tỉnh còn 01 xã miền núi dưới 8 tiêu chí và 01 xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí, cụ thể: đến tháng 10/2020, toàn tỉnh không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí; tuy nhiên, do tác động thiên tai cuối năm đã làm xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa) bị giảm tiêu chí thủy lợi, còn đạt 07 tiêu chí; xã Trung Giang (huyện Gio Linh) chỉ đạt 15 tiêu chí, do bị giảm tiêu chí về tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật.
- Về mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Có 03 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019 (gồm Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim và Cam Chính), như vậy vẫn còn 04 huyện chưa có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (gồm: Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa).

- Mục tiêu về thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất gấp 1,8 lần so với năm 2015
Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 là 29,2 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2016, tăng gấp 1,7 so với năm 2014
.
2. Kết quả huy động nguồn lực và bố trí ngân sách tỉnh
2.1. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 là 50.065,993 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách nhà nước trực tiếp: Trung ương hỗ trợ trực tiếp: 937 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển là 722,4 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 214,6 tỷ đồng); Ngân sách địa phương: 694,144 tỷ đồng (ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp là 120 tỷ đồng, ngân sách huyện là 449,487 tỷ đồng, ngân sách xã là 124,657 tỷ đồng) chiếm 3,26% tổng nguồn vốn. 

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 1.738,57 tỷ đồng chiếm 3,47% tổng nguồn vốn.  

- Vốn tín dụng: 45.758,279  tỷ đồng chiếm 91,4% tổng nguồn vốn.

- Vốn doanh nghiệp, HTX, các thành phần kinh tế khác: 318,331 tỷ đồng. chiếm 0,64% tổng nguồn vốn.

- Đóng góp của nhân dân (bằng tiền mặt, công lao động và hiện vật quy ra tiền): 619,609 tỷ đồng chiếm 1,23% tổng nguồn vốn. 

(Chi tiết có Phụ lục 03 kèm theo)

2.2. Kết quả thực hiện bố trí ngân sách tỉnh
- Nguồn ngân sách tỉnh: Theo Nghị quyết, hằng năm ngân sách tỉnh bố trí 40 tỷ đồng để đầu tư trực tiếp cho xây dựng NTM. Tuy nhiên, trong 03 năm 2018-2020, ngân sách tỉnh chỉ bố trí được 80 tỷ đồng trực tiếp cho xây dựng NTM (năm 2018: 20 tỷ đồng, năm 2019: 30 tỷ đồng, năm 2020: 30 tỷ đồng) để thực hiện các nội dung theo quy định trong Nghị quyết như: hỗ trợ xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ khen thưởng, hỗ trợ cho phát triển sản xuất,...; 

(Chi tiết có Phụ lục 04 kèm theo)

3. Về thực hiện định mức hỗ trợ 

Tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND đã quy định mức ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đối với các loại công trình (gồm: 10 loại công trình, với 30 hạng mục chi tiết) cho các địa bàn khác nhau (gồm: địa bàn các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, xã ĐBKK bãi ngang ven biển; và địa bàn các xã còn lại); kết quả thực hiện đạt được như sau:
- Việc quy định mức hỗ trợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động trong việc huy động các nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn đóng góp của người dân, các nguồn lực khác ngoài ngân sách. Trên cơ sở, định mức hỗ trợ và áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu đã tiết kiệm được nhiều chi phí đầu tư như chi phí tư vấn, thiết kế, giám sát, ngoài ra việc thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù đã thể hiện vai trò chủ thể của người dân thông qua việc các tổ nhóm thợ, HTX trực tiếp thi công và giám sát cộng đồng.

- Thực hiện có hiệu quả công tác phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

- Vai trò chủ thể của người dân được ngày càng được nâng cao và phát huy; phần lớn người dân đã tích cực, tự giác tham gia đóng góp công sức, tiền của và tham gia các nội dung xây dựng nông thôn mới như tham gia trực tiếp thi công các công trình, tham gia các phong trào thi đua.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Kết quả đạt được

- Chương trình đã làm thay đổi nhận thức sâu sắc của toàn bộ cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện; nhiều chính sách ngày càng được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; có tác dụng tích cực và trở thành động lực thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân nông thôn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của của người dân trong xây dựng NTM

- Chương trình xây dựng NTM góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện kể cả ở những vùng sâu, vùng xa, môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, an ninh chính trị được giữ vững nhiều vùng quê nông thôn trở thành nơi đáng sống. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

- Chương trình NTM đã thu hút và huy động được nguồn lực khá lớn, đặc biệt là nguồn vốn lồng ghép và nguồn vốn tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức và cộng đồng vào xây dựng NTM.

- Kinh tế nông thôn tăng trưởng khá, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt kết quả quan trọng, phát huy lợi thế của mỗi địa phương đã từng bước dịch chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, liên kết, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn không ngừng tăng lên; điều kiện sống người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập năm 2020 tăng gấp 3 lần so với năm 2010. 

- Xây dựng NTM ngày càng được thực hiện theo hướng chú trọng nâng cao về chiều sâu, chất lượng, bền vững, hướng đến sự hài lòng của người dân, hạn chế chạy theo phong trào, thành tích.  Đã bước đầu định hình được xây dựng NTM kiểu mẫu, nhiều vùng quê nông thôn trở thành nơi đáng sống, tập trung xây dựng NTM ở các xã miền núi, biên giới, tiến đến giảm dần khoảng cách giữa các vùng miền.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Kết quả xây dựng xã NTM của tỉnh còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và 02 tỉnh lân cận, không đồng đều giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh, các xã ở khu vực miền núi có số tiêu chí đạt chuẩn còn thấp, chất lượng đạt chuẩn một số tiêu chí còn thiếu bền vững, ngay cả các xã đã đạt chuẩn. 

- Chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế. Chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. 

- Môi trường nông thôn tuy được quan tâm nhưng chưa thực sự chuyển biến rõ nét, vẫn là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương, nhất là xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, chất thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề được thu gom và xử lý triệt để làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước, môi trường.
- Ngân sách tỉnh để xây dựng NTM chưa đảm bảo cơ cấu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Nguồn vốn huy động từ doanh, nghiệp HTX còn khó khăn, vốn huy động từ cộng đồng dân cư càng ngày càng giảm, các vùng miền núi huy động sự tham gia của người dân còn hạn chế. Một số định mức quy định mức huy động người dân còn cao, chưa phù hợp và vượt quá khả năng đóng góp của người dân như định mức đối việc xây dựng các công trình cấp xã.
 Công tác huy động, lồng ghép các nguồn lực chưa phát huy hiệu quả tối đa, đặc biệt là lồng ghép với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

- Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch và đề án nông thôn mới cho phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, xã chậm được chỉ đạo triển khai thực hiện, do đó còn nhiều vướng mắc trong xác định nội dung đầu tư và lộ trình đạt chuẩn NTM. 

- Sản xuất nông nghiệp mặc dù đã chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn quy mô nhỏ, phân tán, các chuỗi giá trị sản xuất còn lỏng lẻo, thiếu bền vững; liên kết sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, chế biến chưa nhiều; chất lượng, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng nhiều sản phẩm còn thấp; nông sản chủ lực của tỉnh chỉ chiếm thị phần nhỏ trong nước; Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp như giao thông, thủy lợi, cơ sở chế biến và cơ giới hóa còn chưa đồng bộ và đáp ứng thực tiễn; việc áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; một bộ phận HTX hoạt động còn chưa hiệu quả. Nhiều địa phương lúng túng trong việc lựa chọn xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Nhiều địa phương chưa nhìn nhận đúng mức, chưa hiểu rõ và chưa phát huy được nhiều giá trị, tiềm năng dư địa, chức năng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là giá trị về môi trường, không gian sinh thái, văn hoá đa dạng của các dân tộc; chưa khơi dậy được khát vọng vươn lên của người dân nông thôn, nhất là ở miền núi, vai trò chủ thể của người dân còn hạn chế.
2.2. Nguyên nhân 

a) Về khách quan

- Quảng Trị là một tỉnh còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm xây dựng NTM thấp; ngân sách Chương trình phần lớn là ngân sách Trung ương, ngân địa phương (tỉnh, huyện, xã) bố trí cho các địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng tình hình thực tiễn, nhu cầu thực tế của các địa phương so với kế hoạch đề ra. 

- Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, qua đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì các tiêu chí như: hạ tầng kinh tế - xã hội, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường, an ninh trật tự nông thôn.
- Chương trình được triển khai với nhiều nội dung và cách thức triển khai thực hiện khá mới. Các chương trình MTQG, chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn nông thôn còn thiếu sự gắn kết và chưa gắn với các tiêu chí NTM.

b) Về chủ quan

- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng NTM, một số nơi vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của ngân sách Nhà nước; nhiều địa phương thiếu quyết liệt trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

- Một số thành viên BCĐ các cấp chưa phát huy cao trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách và huy động, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác chỉ đạo theo dõi địa bàn được phân công phụ trách thực hiện chưa hiệu quả, thiếu thường xuyên, sâu sát.

- Bộ máy giúp việc BCĐ NTM các cấp hoạt động chưa hiệu quả, thiếu cán bộ chuyên trách, năng lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế, do đó công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện Chương trình hiệu quả chưa cao. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần phải được thực hiện thường xuyên nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia.

- Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM là hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với tính bền vững của kết quả xây dựng NTM. Thực hiện tốt phương châm ” Dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thẩm tra, thẩm định, công nhận đạt chuẩn.

- Xây dựng nông thôn mới “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”, phải có cách làm, chủ động, sáng tạo trong huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa; ngân sách nhà nước chủ yếu mang tính hỗ trợ, kích hoạt. Phân cấp, trao quyền chủ động cho cơ sở, người dân và cộng đồng. Nguồn lực đầu tư trên địa bàn cần phải được công khai minh bạch tạo niềm tin cho người tham gia đóng góp cho xây dựng NTM. 

- Kịp thời phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn của địa phương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác quản lý, thực hiện. Trong việc chỉ đạo và phân bổ nguồn lực phải vừa mang tính toàn diện, vừa tập trung xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm, các mục tiêu điểm, tạo động lực để đột phá và đạt mục tiêu đề ra.

- Vai trò của cán bộ chủ chốt là hết sức quan trọng, thực tiễn ở nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự tâm huyết, trách nhiệm, vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì nơi đó phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ. Trong công tác chỉ đạo điều hành xây dựng NTM phải phân công, phân nhiệm rõ ràng. Cần có sự vào cuộc có trách nhiệm của các ngành trong việc đưa ra các giải pháp để thực hiện từng tiêu chí. 

PHẦN 3

NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Quan điểm

- Quán triệt nhất quán quan điểm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, thực hiện “Nông thôn mới là nền tảng, tái cơ cấu nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể”, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. 

- Xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, gia tăng giá trị, khả năng tiêu thụ nông sản và tăng thu nhập bình quân của nông dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường nguồn lực đầu tư cho chương trình, nhất là nguồn ngân sách tỉnh; lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của các Chương trình MTQG đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp.

- Phát huy nền tảng, sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Đến 2025 đạt các mục tiêu sau:

+ Phấn đấu có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 01 huyện nông thôn mới kiểu mẫu
.

+ Có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Không còn xã dưới 13 tiêu chí
.

+ Có ít nhất 40% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi đạt chuẩn nông thôn mới
.

+ Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020
.

- Đến năm 2030 đạt các mục tiêu sau:

+ Có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
 và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Có 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phạm vi

Trên địa bàn nông thôn của toàn tỉnh, bao gồm: các thôn, các xã, các huyện, thị xã.

2. Đối tượng

a) Đối tượng thụ hưởng: Người dân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn.

b) Đối tượng thực hiện: Người dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh;hệ thống chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở; doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội.

3. Thời gian thực hiện

Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1.  Về xây dựng nông thôn mới cấp xã và thôn, bản
1.1. Nhóm xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
Củng cố, hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; trong đó tập trung nâng cao chất lượng các nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và hưởng thụ của người dân như: thu nhập bình quân đầu người, tổ chức sản xuất, giao thông, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch thường xuyên, an toàn từ các nguồn và thu gom và xử lý nước thải, rác thải ở khu dân cư,…

Nguồn lực thực hiện: từ nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình, ngân sách tỉnh, nguồn lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn lực khác.

1.2. Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để các địa phương hoàn thành các nội dung tiêu chí chưa đạt. Trên cơ sở rà soát, lựa chọn đưa vào kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn, đảm bảo có thêm 19 xã đạt chuẩn NTM, để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn (toàn tỉnh có 24 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025).

Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG để hỗ trợ cho các xã; đồng thời ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm cho các xã (khoảng 3,5 tỷ đồng/xã), các địa phương tiếp tục phát huy nội lực huy động thêm ngân sách huyện, xã và các nguồn khác.
(Chi tiết có Phụ lục 05 và 06 kèm theo)

1.3. Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tất cả các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí theo định hướng của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở rà soát, lựa chọn đưa vào kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao, đảm bảo có thêm 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 17,8% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (toàn tỉnh có 30 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025).
Trong đó cần ưu tiên các huyện xây dựng huyện NTM (huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng) phải có tối thiểu phải 02 xã NTM nâng cao, huyện Cam Lộ (phấn đấu huyện NTM kiểu mẫu) có 04 xã NTM nâng cao; tập trung hoàn thành một số tiêu chí nâng cao khó thực hiện như: hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết sản xuất ổn định; có mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với sản xuất an toàn thực phẩm; có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn 3 sao trở lên; nâng thu nhập bình quân đầu người lên tối thiểu gấp 1,2 lần so với thu nhập của xã đạt chuẩn tại thời điểm công nhận, có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2,..

Các địa phương phát huy nội lực để thực hiện, lồng ghép các chương trình, dự án, đồng thời ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần đối với các tiêu chí địa phương khó thực hiện. Khuyến khích các địa phương lựa chọn 1-2 xã/ huyện để chỉ đạo điểm cấp huyện, huy động nội lực của địa phương nhằm nâng cao số xã NTM nâng cao của toàn tỉnh.

1.4. Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Tiến hành chỉ đạo xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với những xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên cơ sở rà soát, lựa chọn đưa vào kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn kiểu mẫu, đảm bảo có thêm 08 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 7,9% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (toàn tỉnh có 12 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025).
Các địa phương tùy theo thế mạnh, tiềm năng của mình, lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự,…). Các địa phương phát huy nội lực để thực hiện, lồng ghép các chương trình, dự án, đồng thời ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần đối với các tiêu chí địa phương khó thực hiện.
(Chi tiết có Phụ lục 07 kèm theo)
1.5. Xây dựng làng, xã nông thôn mới thông minh

Thúc đẩy quá trình số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng NTM, ứng dụng CNTT nhằm thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của cơ quan chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, doanh nghiệp, làng nghề, nhất là trong chương trình OCOP và thực hiện thành công chuyển đổi số Quốc gia.

UBND tỉnh chọn 01 xã thuộc huyện đã đạt chuẩn để chỉ đạo điểm; mỗi huyện chọn 01 xã để chỉ đạo điểm triển khai thực hiện giai đoạn 2022-2025, theo định hướng của Trung ương. Đồng thời các địa phương thực hiện theo Đề án của Trung ương. Các địa phương phát huy nội lực để thực hiện, lồng ghép các chương trình, dự án, đồng thời ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần đối với các xã được chọn chỉ đạo điểm.

1.6. Xây dựng nông thôn mới đối với các xã dưới 13 tiêu chí

Tập trung lồng ghép 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 cho 27 xã đặc biệt khó khăn còn đạt dưới 13 tiêu chí (Hướng Hóa: 14 xã, Đakrông: 10 xã, Vĩnh Linh: 02 xã, Gio Linh: 01 xã) để hoàn thành các tiêu chí cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng NTM; thực hiện tốt công tác đỡ đầu, phụ trách, huy động tài trợ, hỗ trợ của các chương trình, dự án khác để hỗ trợ các địa phương đạt mục tiêu đến năm 2025 không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí.

(Chi tiết có Phụ lục 08 kèm theo)

1.7. Xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản
- Xây dựng thôn, bản nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn: Ưu tiên nguồn lực xây dựng NTM tại các thôn, bản này để phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 40% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi đạt chuẩn NTM theo tiêu chí do UBND tỉnh quy định. Về nguồn lực thực hiện: lồng ghép thực hiện có hiệu quả 3 chương trình MTQG, lồng ghép các chương trình dự án, đỡ đầu, tài trợ của các tổ chức, đơn vị để ưu tiên hỗ trợ các thôn/bản; ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần cho các thôn, bản

- Xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu: Tập trung chỉ đạo mỗi địa phương lựa chọn một số thôn, bản điển hình để xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu theo phương châm “có nhiều thôn, bản đạt chuẩn kiểu mẫu sẽ có xã kiểu mẫu”, từng bước hướng đến hình thành các miền quê đáng sống. Các địa phương phát huy nội lực, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện.
2. Về xây dựng huyện nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu


2.1. Về xây dựng huyện nông thôn mới

a) Nội dung thực hiện

Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 04 huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh
 hoàn thiện đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025, trong đó tập trung vào các nội dung: hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao thông (đường huyện) đạt tiêu chuẩn; nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo đồng bộ và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là thoát lũ và chống hạn; đẩy mạnh phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, sản phẩm đặc sản gắn với chương trình OCOP; x đảm bảo tối thiểu 60% số trường cấp THPT trên địa bàn các huyện đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho trung tâm y tế các huyện, trung tâm văn hóa, thông tin - TDTT các huyện để đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân; củng cố, đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường, công trình xử lý chất thải, nước thải của các khu công nghiệp, khu sản xuất tập trung, làng nghề có nguy cơ ô nhiễm. 

b) Lộ trình thực hiện

Huyện Triệu Phong, Hải Lăng phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2023, huyện Vĩnh Linh, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2024 và huyện Gio Linh phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2025
.


c) Dự kiến nguồn lực

Tổng kinh phí cần đầu tư hoàn thiện các tiêu chí của 04 huyện là 848.142 triệu đồng, trong đó: ngân sách huyện là 140.367 triệu đồng, các nguồn vốn khác là 369.105 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 338.670 triệu đồng (gồm: Ngân sách tỉnh nằm trong kế hoạch trung hạn là 152.700 triệu đồng, ngân sách tỉnh cần hỗ trợ thêm là 185.970 triệu đồng). 
(Chi tiết có Phụ lục 09 kèm theo)

Dự kiến ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho các huyện trong giai đoạn như sau:

- Ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới là 70.000 triệu đồng (gồm: 30.000 triệu đồng từ nguồn xổ số kiến thiết, 40.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất);

- Ngân sách tỉnh thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: dự kiến bố trí tối thiểu 50% để hỗ trợ huyện xây dựng NTM, tương đương 140.000 triệu đồng (từ năm 2022-2025).

Trong quá trình điều hành, UBND tỉnh tiếp tục cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các huyện; đồng thời các huyện tích cực, chủ động phát huy nội lực và tranh thủ huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, tài trợ, hỗ trợ và các nguồn lực hợp pháp khác.

2.2. Đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

a) Nội dung thực hiện

Huyện Cam Lộ tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025 (theo các cấp độ), trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Phấn đấu có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
- Nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông các tuyến đường huyện, liên xã, đảm bảo an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp. Nâng cao hiệu quả các hợp tác xã và doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm phát triển các sản phẩm an toàn, tiêu chuẩn. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả đề án Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với chương trình OCOP trên địa bàn huyện.
- Đầu tư, nâng cấp các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy mô cấp huyện; tuyên truyền, vận động thực hiện phân loại rác tại nguồn, xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; hỗ trợ các tổ chức thu gom rác thải hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng, chiều sâu các thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, từng bước nhân rộng mô hình thôn NTM kiểu mẫu, thông minh.
b) Lộ trình thực hiện
Phấn đấu huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2023 và đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu năm 2025.

c) Dự kiến nguồn lực

Tổng nhu cầu kinh phí của huyện là 142.900 triệu đồng, trong đó đề xuất ngân sách TW, tỉnh 109.800 triệu đồng, ngân sách huyện 21.500 triệu đồng, nguồn vốn khác 11.600 triệu đồng. 
(Chi tiết có Phụ lục 10 kèm theo)

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ cho huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện nông thôn mới; vì vậy, trong giai đoạn tới, dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ 05 tỷ đồng/năm cho huyện để phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu (tương đương 57% nguồn lực để đầu tư cho huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn hiện nay); huyện Cam Lộ tiếp tục phát huy nội lực, thành quả xây dựng huyện nông thôn mới đã đạt của giai đoạn trước để phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về công tác tuyên truyền, vận động

- Đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển mới; phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua để nhân ra diện rộng. 

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới khơi dậy, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của người dân. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM. Sửa đổi, bổ sung chính sách khen thưởng công trình phúc lợi đối với huyện, xã, thôn, vườn mẫu đạt chuẩn các mức phù hợp với tình hình thực tế nhằm khuyến khích, động viên các địa phương trong phong trào xây dựng NTM.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất với các hoạt động thiết thực, cụ thể ở nông thôn, gắn với việc đỡ đầu, phụ trách địa bàn đã được phân công, đặc biệt tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các xã khu vực vùng sâu, vùng xa.

2. Về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch

- Đối với quy hoạch huyện nông thôn mới: Các huyện triển khai lập quy hoạch vùng huyện trong năm 2021, tích hợp các nội dung của quy hoạch vùng huyện vào quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện;

- Đối với quy hoạch xã nông thôn mới: Các xã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô; xây dựng quy chế quản lý quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Các địa phương có liên quan đến các khu kinh tế của tỉnh phải tích hợp, cập nhật các quy hoạch của khu kinh tế để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý.

3. Giải pháp về cơ chế, chính sách

- Kịp thời cụ thể hóa khung cơ chế, chính sách của Trung ương; nghiên cứu ban hành chính sách riêng của địa phương để thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025, theo hướng lồng ghép 02 Chương trình MTQG còn lại, các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với Chương trình nông thôn mới, nhằm thống nhất cơ chế triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình nông thôn mới, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

- Hoàn thiện các bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (các tiêu chí Trung ương giao tỉnh tự quy định cho phù hợp với tình hình thức tế), tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí vườn mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh, phù hợp với từng vùng, miền trong tỉnh.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu xây dựng các Nghị quyết mới như: chính sách về tích tụ, tập trung đất đai, cơ giới hóa trong nông nghiệp; chính sách khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp gắn với phát triển liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP; phát triển kinh tế hợp tác xã; Đề án Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với OCOP, Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.

- Xây dựng cơ chế lồng ghép, thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn gắn với trách nhiệm đỡ đầu của các thành viên BCĐ.

- Xây dựng thí điểm một số mô hình làng, xã thông minh ứng dụng chuyển đổi số làm bài học kinh nghiệm để đề xuất cơ chế chính sách phát triển làng xã thông minh phục vụ chương trình NTM.

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn, biên giới tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM theo phương châm “có nhiều thôn, bản đạt chuẩn sẽ có xã đạt chuẩn”. 

4. Về huy động nguồn lực

- Quán triệt và thực hiện theo phương châm “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”, đầu tư trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trãi trong đó chú trọng đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa đầu tư, huy động tối đa các nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài tỉnh cho NTM,  chủ động và kêu gọi sự ửng hộ, đóng góp của con em đang làm việc ở trong và ngoài nước; phát huy tốt công tác đỡ đầu; tranh thủ các nguồn tài trợ từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ để tăng nguồn lực cho xây dựng NTM. Công khai các khoản đóng góp của dân theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân trong tất cả các khâu của chương trình theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, “xã thôn có công trình, dân có việc làm, tăng thu nhập”.

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, dân cư với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả, hợp lý nguồn lực theo thứ tự các mục tiêu ưu tiên. 
- Ưu tiên nguồn vốn NTM gắn với vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Bố trí hợp lý nguồn lực từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu, phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng liên kết, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ,... nhằm xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và hiệu quả. 
- Huy động hiệu quả các nguồn vật liệu: xi măng rời, sỏi suối, cát… từ các nguồn sẵn có trên địa bàn, xây dựng phương án đặt hàng cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhà máy xi măng, các chủ mỏ.. sản xuất theo đơn đặt hàng của tỉnh để hạn giảm thiểu kinh phí, phát huy nguồn lực đầu tư;

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn NTM, kịp thời điều chuyển đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đồng thời giảm trừ vào nguồn vốn được bố trí năm sau. xem đây là 1 tiêu chí quan trọng trong đánh giá phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị và nhận xét đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng.

5. Giải pháp về tái cơ cấu nông nghiệp

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh hàng nông sản, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực.

- Chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp” nhằm nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn và giải quyết các vấn đề cấp thiết ở nông thôn. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương, ngành nghề nông thôn có lợi thế cạnh tranh theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng phát triển dịch vụ - du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; xây dựng nhóm chính sách đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn, lĩnh vực chế biến nông sản và lĩnh vực phi nông nghiệp, tạo nhiều việc làm. Hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản.

- Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ trong xây dựng nông thôn mới, gắn kết chặt chẽ giữa nhà nghiên cứu với người sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học. 

- Tập trung thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, tiết kiệm nguồn lực, chi phí sản xuất, chi phí môi trường và chi phí xã hội để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trên một ha diện tích canh tác 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu tập trung vào nội dung: phát triển và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu; gia cố hệ thống đê bao để phòng chống hạn hạn, lũ lụt và xâm nhập mặn; phát triển hệ thống giao thông nội đồng, đường vào khu sản xuất tập trung, phục vụ việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản, kết nối vùng nguyên liệu; đầu tư hệ thống kho, bãi cho các hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo chất lượng sau thu hoạch, cũng như lưu trữ nông sản trước biến động giá của thị trường.  

6. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội

Phát triển đồng bộ thị trường lao động, thực hiện có hiệu quả các đề án giải quyết việc làm, chuyển dịch việc làm khu vực nông thôn theo hướng phi nông nghiệp và áp dụng các thành tựu kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tạo việc làm phù hợp. 
Đẩy  mạnh công tác đào tạo nghề lao động nông  thôn, chú  trọng đổi  mới phương pháp đào tạo,  đa dạng hóa chương trình đào tạo theo các cấp trình độ nhằm nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp nông thôn theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa; Triển khai kịp thời, đồng bộ hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo, đào tạo nghề gắn với việc làm sau học nghề, trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của gia đình, cộng đồng nông thôn, giữ gìn kiến trúc cảnh quan nông thôn.  Tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm kết nối các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân, nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở, khai thác các công trình văn hóa xã, thôn đã được đầu tư sau khi sáp nhập, sắp xếp.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Chú trọng trùng tu các di tích lịch sử, công trình văn hóa hiện có ở các địa phương, làm cơ sở để phát triển các mô hình du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

- Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng và điểm dịch vụ du lịch NTM. Hỗ trợ xây dựng các Chương trình, mô hình khởi nghiệp, sáng tạo trong nông thôn gắn với phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn. kết hợp du lịch biển, du lịch trải nghiệm NTM với tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa.

8. Giải pháp về môi trường

Kịp thời khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng nguy hại đến đời sống của người dân nông thôn, đặc biệt là việc xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống, từng bước xây dựng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, miền quê đáng sống.

9. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, đảm bảo giữ vững tiêu chí quốc phòng trong xây dựng NTM. Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản bảo đảm giữ vững an ninh trật tự xã hội, đặc biệt là vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn để nâng cao đời sống tinh thần và an ninh nông thôn. 

10. Về công tác chỉ đạo, tổ chức bộ máy và kiểm tra giám sát

- Thành lập BCĐ các Chương trình MTQG cấp tỉnh (gồm có 03 Chương trình MTQG), kiện toàn Văn phòng thường trực cấp tỉnh theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, hiệu quả. Thành lập BCĐ các Chương trình MTQG cấp cấp huyện theo hướng người đứng đầu Cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, huyện trong việc theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM. Thực hiện có hiệu quả công tác đỡ đầu, phụ trách các địa phương xây dựng NTM. Phát huy vai trò người đứng đầu, gắn trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo, tham mưu thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đảm bảo hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã, thôn, huyện đạt chuẩn NTM, bảo đảm thực chất, khách quan. Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi bằng công nhận xã đạt chuẩn đối với các xã đã đạt nhưng có tiêu chí không duy trì được trong 02 năm liên tục, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương. 

- Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, việc sử dụng, huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình và sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện Chương trình NTM.

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN
1. Khả năng huy động nguồn lực

- Vốn ngân sách Trung ương: Ngân sách Trung ương thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua là 39.632 tỷ đồng (giảm 23.523,6 tỷ đồng so với giai đoạn 2016-2020); trong đó, vốn đầu tư phát triển giảm 37% , vốn sự nghiệp giảm 38% so với giai đoạn trước. Dự kiến ngân sách Trung ương nguồn đầu tư phát triển hỗ trợ cho tỉnh cũng giảm theo tỷ lệ tương ứng so với giai đoạn 2016-2020; nguồn sự nghiệp dự kiến tương ứng với mức vốn đã phân bổ năm 2021 (là 8.970 tỷ đồng).
- Vốn ngân sách tỉnh: Tăng mức phân bổ hàng năm cho xây dựng nông thôn mới đảm bảo bố trí tối thiểu 70 tỷ đồng/năm để hỗ trợ các huyện, xã, thôn xây dựng NTM; trong đó, năm 2021 đã bố trí 30 tỷ đồng để thực hiện theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND; giai đoạn 2022-2025 bố trí tối thiểu 280 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh phân bổ:
Hỗ trợ xây dựng NTM cấp huyện chiếm 57,1%; hỗ trợ xây dựng NTM cấp xã chiếm 21,5%; khen thưởng trong xây dựng NTM chiếm 13,6% (theo Quy chế thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025); hỗ trợ thôn, bản xây dựng NTM của các xã ĐBKK chiếm 3,5%; hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh trong xây dựng NTM chiếm 2,9%; hỗ trợ các chương trình, đề án đặc thù phục vụ xây dựng NTM chiếm 1,4%.

(Chi tiết có Phụ lục 11 kèm theo)

- Vốn ngân sách huyện, xã: Nguồn ngân sách huyện, xã bố trí thực hiện giai đoạn 2016-2020 cao gấp 2,7 lần giai đoạn 2010-2015. Các huyện đã ưu tiên dành nguồn lực từ nguồn thu quyền sử dụng đất, giao đất, vượt thu ngân sách để bổ sung cho các xã hoàn thành tiêu chí, cũng như hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM. Để đảm bảo khả năng cân đối của các huyện, nhất là trong điều kiện nền kinh tế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dự kiến ngân sách huyện, xã giai đoạn 2021-2025 tăng 10% so với giai đoạn 2016-2020.
- Vốn lồng ghép: Giai đoạn 2016-2020 vốn lồng ghép giảm 2,4 lần so với giai đoạn 2010-2015 do đây là giai đoạn hợp nhất nhiều Chương trình MTQG thành 02 Chương trình MTQG. Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn lồng ghép chủ yếu từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tổng nguồn vốn Trung ương là 104.954 tỷ đồng) và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (tổng nguồn vốn Trung ương là 48.000 tỷ đồng), cùng các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn nông thôn để hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí NTM, dự kiến tăng 10% so với giai đoạn 2016-2020.
- Vốn tín dụng: Tín dụng thương mại tiếp tục tập trung vào cho vay phát triển sản xuất quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị,.. đồng thời tín dụng chính sách cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa được quan tâm. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, dư nợ tín dụng trên địa bàn các xã tiếp tục tăng trưởng đều, dự kiến dư nợ tín dụng đến năm 2025 đạt 14.636.689 triệu đồng (dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ tín dụng khu vực nông thôn cả nước giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 7%).
- Vốn từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác: Chính sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp được cải thiện; các chính sách hỗ trợ của tỉnh về nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục tạo điều kiện cho các HTX, doanh nghiệp, các loại hình kinh tế đẩy mạnh đầu tư phát triển, đóng góp cho xây dựng NTM; dự kiến vốn từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác tăng 10% so với giai đoạn 2016-2020.

- Huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng dân cư: huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư (tiền mặt, ngày công, hiến đất, đóng góp vật liệu xây dựng,...) trong giai đoạn 2021-2025 cho xây dựng NTM sẽ tập trung ở các địa bàn các xã có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nên sự huy động đóng góp của người dân sẽ hạn chế hơn; dự kiến tương đương giai đoạn 2016-2020.
2. Dự kiến cơ cấu huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025
Trên cơ sở phân tích khả năng huy động nguồn lực; dự kiến huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 65.398.684 triệu đồng, trong đó:
(1) Nguồn vốn ngân sách:
- Nguồn vốn ngân sách trực tiếp (khoảng 2,27%):
  1.483.070 triệu đồng
+ Ngân sách Trung ương: 



     541.511 triệu đồng
+ Ngân sách tỉnh: 





     310.000 triệu đồng
+ Ngân sách huyện: 




     494.436 triệu đồng
+ Ngân sách xã:





     137.123 triệu đồng
- Nguồn vốn lồng ghép (khoảng 2,92%):

  1.912.427 triệu đồng
(2) Vốn tín dụng (khoảng 93,32%):    


61.033.023 triệu đồng
(3) Vốn huy động DN, HTX,... (khoảng 0,54%):
     350.164 triệu đồng
(4) Cộng đồng dân cư đóng góp (khoảng 0,95%):
     620.000 triệu đồng
(Chi tiết có Phụ lục 12 kèm theo)
VI. QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1. Về nguyên tắc xây dựng định mức
- Tiếp tục kế thừa các nội dung, định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND đang phát huy hiệu quả tốt; các nội dung hỗ trợ phải phù hợp với nội dung thành phần của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
- Điều chỉnh, bổ sung nội dung hỗ trợ để phù hợp với tình hình thực tế và định hướng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.
- Định mức hỗ trợ được điều chỉnh theo hướng: ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn (nhất là các xã khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); tăng mức hỗ trợ cho các công trình quy mô cấp xã; tăng mức hỗ trợ tối đa các công trình phù hợp với thực tế xây dựng.
- Xây dựng định mức hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng có sự tham gia thực hiện của cộng đồng người dân: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp trên địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, không quá 80% trên các địa bàn còn lại. 
2. Về định mức hỗ trợ
- Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp huyện: ngân sách Trung ương cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ trợ tối đa cho một công trình, dự án không quá 70% đối với huyện miền núi, không quá 50% đối với huyện còn lại; ngân sách địa phương hỗ trợ theo điều kiện thực tế và nhu cầu hỗ trợ của các huyện.  
- Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn: ngoài các nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành; nội dung và mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định của tỉnh.
(Chi tiết có Phụ lục 13 kèm theo)

PHẦN 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để góp phần thực hiện thành công Chương trình NTM. Tổ chức đánh giá về sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới theo quy định; tham gia giám sát, phản biện quá trình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan chủ trì Chương trình)

- Có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm, giai đoạn 5 năm trình UBND tỉnh xem xét giao các ngành, địa phương thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực mình phụ trách, gắn với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, các chính sách phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững quy mô cấp tỉnh, cấp vùng để phát triển và nhân rộng.
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chương trình.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình, trình UBND tỉnh ban hành để hỗ trợ các địa phương theo quy định;

 - Tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Chương trình; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, tháo gỡ.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan tổng hợp Chương trình)
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền về quy định nguyên tắc lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, để tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương đề xuất UBND tỉnh phương án phân bổ vốn và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hiệu quả. Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã thực hiện cơ chế đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình NTM, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đối với các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ gắn với trách nhiệm thực hiện 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

4. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách tỉnh theo quy định để hỗ trợ các xã, huyện đạt chuẩn theo kế hoạch của tỉnh.

- Chủ trì xây dựng quy định về cơ chế, nội dung, định mức tài chính, hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán các nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình; chủ trì, kiểm tra, giám sát các nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh các nghiệp vụ điều phối chương trình như ban hành, hướng dẫn các bộ tiêu chí, thẩm tra, thẩm định địa phương đạt chuẩn, kế hoạch triển khai chương trình hàng năm và giai đoạn. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình, trình tự, thủ tục thu hồi bằng công nhận xã đạt chuẩn đối với các xã đã đạt nhưng không duy trì 19 tiêu chí trong 02 năm liên tục.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, xây dựng các phong trào Chung sức xây dựng NTM; Miền quê đáng sống, phát động các phong trào thi đua về xây dựng NTM. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đào tạo tập huấn hàng năm trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu, xây dựng một số Chương trình, dự án chuyên đề, đặc thù thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu BCĐ các chương trình MTQG tỉnh chỉ đạo triển khai các kế hoạch thực hiện Chương trình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát (định kỳ hoặc đột xuất) tình hình thực hiện Chương trình; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cấp, ngành liên quan về kết quả thực hiện Chương trình và đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu chung của tỉnh.
6. Các Sở, Ban, ngành, Thành viên BCĐ cấp tỉnh 
- Căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án đơn vị đang quản lý để hỗ trợ các huyện, đỡ đầu các xã xây dựng NTM và các xã phấn đấu đạt chuẩn theo kế hoạch của tỉnh.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ trì Chương trình để tổng hợp.
7. UBND các huyện, thị xã
- Xây dựng Đề án NTM cấp huyện và chỉ đạo các xã điều chỉnh quy hoạch, xây dựng Đề án xây dựng NTM cấp xã giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn và hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua xây dựng NTM ở địa phương; lựa chọn các xã, các thôn, bản có khả năng đạt chuẩn để làm điểm, tạo động lực thúc đẩy toàn địa phương tích cực xây dựng NTM theo mục tiêu kế hoạch đề ra; thường xuyên rà soát các địa phương đã đạt chuẩn nhưng không duy trì được tiêu chí để đề xuất cấp tỉnh thu hồi bằng công nhận theo quy định.
8. UBND cấp xã
- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã để người dân biết, dân bàn và tham gia thực hiện.
- Căn cứ đề án, kế hoạch của tỉnh, kế hoạch chương trình của cấp huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án NTM cấp xã hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ.  

PHẦN 5
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Tỉnh ủy

- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy liên quan đến xây dựng NTM, trong đó xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia.
- Ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về “Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”;

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU tại các đơn vị, địa phương, tổ chức sơ kết làm cơ sở chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 theo hướng: đối với cấp tỉnh bổ sung một số ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong Ban chỉ đạo tỉnh; đối với cấp huyện kiện toàn theo hướng đồng chí Bí Thư Huyện ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo.

- Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

- Đề xuất Ban thường vụ Tỉnh ủy đánh giá lại kết quả thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” do Ban thường vụ Tỉnh ủy phát động, để điều chỉnh hoặc phát động phong trào mới phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì triển khai xây dựng các đề án chuyên đề thúc đẩy xây dựng NTM như: Đề án Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (Sở Khoa học công nghệ); Đề án Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT); Đề án Môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT); Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống trong xây dựng NTM (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 (Sở Thông tin và Truyền thông); Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Công an tỉnh).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành, các địa phương về kết quả thực hiện xây dựng NTM.

2. Đối với HĐND tỉnh

- Ban hành Nghị quyết về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, ưu tiên tập trung nguồn lực cho xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xây dựng thôn, bản NTM tại các xã đặc biệt khó khăn và điều chỉnh một số quy định về định mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế; đề xuất ngân sách tỉnh bố trí thiểu 70 tỷ đồng/năm cho xây dựng NTM để đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Bổ sung các cơ chế, chính sách đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2016-2020; đồng thời xây dựng các chính sách mới bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đủ mạnh để thúc đẩy xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
KẾT LUẬN
Với mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, đáp ứng được sự hài lòng của người đối với Chương trình; việc ban hành Đề án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết, làm cơ sở để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà tỉnh đã đề ra, góp phần phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao vào năm 2025 và thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. 
Trên đây là Đề án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết để triển khai có hiệu quả Chương trình./.
	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;

- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
- VPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, NN.
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Phụ lục 01

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

ĐÃ BAN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2021 


	TT
	Trích yếu văn bản
	Nội dung
	Cơ quan ban hành

	1
	Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/3/2017
	Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
	Tỉnh ủy

	2
	Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017
	Về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
	Tỉnh ủy

	3
	Thông báo số 605-TB/TU ngày 22/5/2019
	Thành lập các tổ công tác thực hiện “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”
	Tỉnh ủy

	4
	Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017
	Hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
	Hội đồng nhân dân tỉnh

	5
	Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017
	Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020
	Hội đồng nhân dân tỉnh

	6
	Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017
	Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
	Hội đồng nhân dân tỉnh

	7
	Nghị quyết số 02/2019/ NQ-HĐND ngày 20/7/2019
	Về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
	Hội đồng nhân dân tỉnh

	8
	Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015
	Ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi xuất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020
	UBND tỉnh

	9
	Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 07/12/2016
	Thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xât dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020
	UBND tỉnh

	10
	Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016
	Quy chế thi đua khen thưởng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020
	UBND tỉnh

	11
	Quyết định số 3227/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016
	Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.
	UBND tỉnh

	12
	Kế hoạch số 5969/KH-UBND ngày 20/12/2016
	Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh quảng Trị, giai đoạn 2016-2020
	UBND tỉnh

	13
	Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020
	UBND tỉnh

	14
	Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh 
	UBND tỉnh

	15
	Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 10/02/2017
	Ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020
	UBND tỉnh

	16
	Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23/02/2017
	Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020
	UBND tỉnh

	17
	Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/3/2017
	Đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020
	UBND tỉnh

	18
	Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 28/6/2017
	Phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện tiêu chí huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
	UBND tỉnh

	19
	Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 07/7/2017
	Danh mục các loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	UBND tỉnh

	20
	Chương trình phối hợp số 5812/CTPH/UBND-MTTQ ngày 30/11/2017
	Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
	UBND tỉnh

	21
	Quyết định số 507/QĐ-UBND, ngày 12/03/2018
	Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020
	UBND tỉnh

	22
	Quyết định số 914/QĐ-UBND, ngày 07/5/2018
	Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ- HĐND, ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
	UBND tỉnh

	23
	Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018
	Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 -2020
	UBND tỉnh

	24
	Quyết định  số 3040/QĐ-UBND ngày 26/12/2018
	Ban hành Bộ tiêu chí và Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020
	UBND tỉnh

	25
	Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 07/1/2019
	Triển khai hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, xã bãi ngang ven biển xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020
	UBND tỉnh

	26
	Quyết định  số 1647/QĐ-UBND ngày 02/07/2019
	Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2020
	UBND tỉnh

	27
	Kế hoạch số 5330/KH-UBND ngày 18/11/2019
	Tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị
	UBND tỉnh

	28
	Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 14/7/2020
	Phân công địa bàn phụ trách, đở đầu xây dựng nông thôn mới
	UBND tỉnh

	29
	Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 29/12/2020
	Thừa nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được hình thành sau sáp nhập đơn vị hành chính
	UBND tỉnh

	30
	Thông báo số 93/TB-UBND ngày 24/06/2021
	Kết luận của PCT Thường trực Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với UBND huyện Triệu Phong về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
	UBND tỉnh

	31
	Thông báo số 104/TB-UBND ngày 12/07/2021
	Ý kiến kết luận của PCT TT UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp thống nhất phương án hỗ trợ huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
	UBND tỉnh


Phụ lục 02 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

	TT
	MỤC TIÊU
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Tiêu chí bình quân/ xã
	13,35
	14,15
	14,88
	15,53
	16,01

	2
	Kết quả đạt chuẩn theo xã
	117
	117
	117
	117
	101

	-
	Số xã đạt 19 tiêu chí
	31
	42
	52
	60
	57

	-
	Số xã đạt 18 tiêu chí
	1
	1
	2
	1
	0

	-
	Số xã đạt 17 tiêu chí
	1
	4
	3
	7
	5

	-
	Số xã đạt 16 tiêu chí
	4
	3
	5
	5
	9

	-
	Số xã đạt 15 tiêu chí
	7
	9
	8
	7
	2

	-
	Số xã đạt 14 tiêu chí
	10
	9
	8
	4
	0

	-
	Số xã đạt 13 tiêu chí
	14
	9
	2
	2
	3

	-
	Số xã đạt 12 tiêu chí
	5
	3
	6
	3
	2

	-
	Số xã đạt 11 tiêu chí
	7
	7
	4
	3
	2

	-
	Số xã đạt 10 tiêu chí
	14
	4
	4
	5
	5

	-
	Số xã đạt 9 tiêu chí
	10
	8
	9
	9
	9

	-
	Số xã đạt 8 tiêu chí
	4
	5
	3
	4
	6

	-
	Số xã đạt 7 tiêu chí
	7
	4
	5
	2
	1

	-
	Số xã đạt 6 tiêu chí
	2
	8
	2
	5
	0

	-
	Số xã đạt 5  tiêu chí
	0
	1
	4
	0
	0

	3
	Kết quả đạt chuẩn theo tiêu chí 
	
	
	
	
	

	-
	Số xã đạt tiêu chí Quy hoạch
	117
	117
	117
	117
	101

	-
	Số xã đạt tiêu chí Giao thông
	43
	56
	67
	77
	71

	-
	Số xã đạt tiêu chí Thủy lợi
	74
	98
	108
	110
	93

	-
	Số xã đạt tiêu chí Điện
	114
	116
	116
	117
	101

	-
	Số xã đạt tiêu chí Trường học
	53
	57
	69
	76
	67

	-
	Số xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa
	51
	61
	71
	77
	73

	-
	Số xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	90
	95
	96
	100
	96

	-
	Số xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông
	110
	91
	89
	92
	96

	-
	Số xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư
	70
	78
	86
	86
	74

	-
	Số xã đạt tiêu chí Thu nhập
	82
	83
	83
	84
	72

	-
	Số xã đạt tiêu chí Hộ nghèo
	42
	63
	74
	81
	73

	-
	Số xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm thường xuyên
	104
	110
	111
	112
	99

	-
	Số xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất
	85
	68
	74
	80
	76

	-
	Số xã đạt tiêu chí Giáo dục
	74
	88
	93
	94
	77

	-
	Số xã đạt tiêu chí Y tế
	106
	107
	107
	113
	97

	-
	Số xã đạt tiêu chí Văn hóa
	111
	113
	115
	115
	101

	-
	Số xã đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm
	54
	59
	69
	80
	69

	-
	Số xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật
	89
	90
	90
	98
	84

	-
	Số xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh
	92
	106
	106
	108
	97


Phụ lục 03
KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020


ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn huy động
	Tổng số
	Giai đoạn 2016-2020

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Tổng cộng
	50.065.933
	9.506.221
	6.665.757
	11.047.282
	11.538.827
	11.307.846

	I
	NS Trung ương
	937.000
	101.000
	123.880
	139.300
	196.200
	376.620

	1
	Đầu tư phát triển (bao gồm TPCP)
	722.400
	79.300
	95.980
	101.300
	146.800
	299.020

	2
	Sự nghiệp kinh tế
	214.600
	21.700
	27.900
	38.000
	49.400
	77.600

	II
	NS địa phương
	694.144
	94.639
	174.716
	134.979
	116.659
	173.151

	1
	Tỉnh
	120.000
	20.000
	20.000
	20.000
	30.000
	30.000

	2
	Huyện
	449.487
	47.443
	131.105
	99.210
	61.660
	110.069

	3
	Xã
	124.657
	27.196
	23.611
	15.769
	24.999
	33.082

	III
	Vốn lồng ghép
	1.738.570
	510.491
	449.409
	174.840
	311.730
	292.100

	IV
	Tín dụng
	45.758.279
	8.580.000
	5.681.465
	10.396.814
	10.800.000
	10.300.000

	V
	Doanh nghiệp, HTX
	318.331
	45.763
	96.312
	107.949
	20.866
	47.441

	VI
	Huy động từ cộng đồng  và người dân
	619.609
	174.328
	139.975
	93.400
	93.372
	118.534


Phụ lục 04
KẾT QUẢ BỐ TRÍ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2017/NQ-HĐND








             
                                                                                                                                    ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Kinh phí

	I
	Năm 2018
	20.000

	1
	Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM năm 2017, 2018
	8.602

	2
	Thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
	5.300

	3
	Hỗ trợ huyện đạt chuẩn nông thôn mới
	6.098

	II
	Năm 2019
	30.000

	1
	Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM
	7.942

	2
	Thưởng công trình phúc lợi cho các xã năm 2017
	3.700

	3
	Hỗ trợ huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới
	18.358

	IV
	Năm 2020
	30.000

	1
	Thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn năm 2018 và đạt chuẩn kiểu mẫu năm 2019
	3.600

	2
	Hỗ trợ huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM
	12.142

	3
	Hỗ trợ xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020
	4.100

	4
	Hỗ trợ các nội dung khác
	10.158


Phụ lục 05

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025


	TT
	Địa phương
	Số xã
	Tên xã

	
	
	
	

	I
	Năm 2021
	7
	 

	1
	Huyện Hải Lăng
	1
	Hải Định

	2
	Huyện Triệu Phong
	2
	Triệu Độ; Triệu Long

	3
	Huyện Gio Linh
	3
	Gio Mai; Trung Giang; Gio Việt

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	Vĩnh Hà

	II
	Năm 2022
	6
	

	1
	Huyện Hải Lăng
	1
	Hải Chánh

	2
	Huyện Triệu Phong
	2
	Triệu Vân; Triệu Lăng

	3
	Huyện Gio Linh
	2
	Gio Châu; Hải Thái

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	Vĩnh Khê

	III
	Năm 2023
	6
	

	1
	Huyện Hải Lăng
	2
	Hải An; Hải Khê

	2
	Huyện Triệu Phong
	1
	Triệu An

	3
	Huyện Gio Linh
	2
	Gio Hải; Linh Trường

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	Vĩnh Ô

	IV
	Năm 2024
	1
	

	1
	Huyện Hướng Hóa
	1
	Hướng Phùng

	V
	Năm 2025
	4
	

	1
	Huyện Hướng Hóa
	2
	Hướng Tân; Thuận

	2
	Huyện Đakrông
	2
	Mò Ó; Ba Lòng

	 
	TỔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
	24
	


Phụ lục 06
DỰ KIẾN NHU CẦU NGUỒN LỰC XÃ ĐẠT CHUẨN GIAI ĐOẠN 2022-2025 

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Đơn vị
	Tổng mức đầu tư
	Dự kiến cơ cấu nguồn vốn

	
	
	
	NS TW, tỉnh
	NS huyện
	NS xã
	Vốn huy động dân
	Vốn khác

	 
	TỔNG 
	558.645
	186.889
	72.039
	6.791
	209.976
	60.697

	I
	HUYỆN VĨNH LINH
	67.300
	30.482
	20.736
	- 
	505
	15.577

	1
	Vĩnh Ô
	41.900
	18.862
	12.457
	- 
	- 
	10.581

	2
	Vĩnh Khê
	25.400
	11.620
	8.279
	- 
	505
	4996

	II
	HUYỆN TRIỆU PHONG
	46.177
	35.402
	8.000
	- 
	2.775
	- 

	1
	Triệu Lăng
	14.500
	11.100
	2.500
	- 
	900
	- 

	2
	Triệu Vân
	14.975
	12.000
	2.500
	- 
	475
	- 

	3
	Triệu An
	16.702
	12.302
	3.000
	- 
	1.400
	- 

	III
	HUYỆN HẢI LĂNG
	58.287
	21.688
	600
	1.400
	4.899
	29.700

	1
	Hải Chánh
	8.594
	4.327
	600
	1400
	2267
	- 

	2
	Hải An
	40.613
	10.350
	- 
	- 
	1463
	28800

	3
	Hải Khê
	9.080
	7.011
	- 
	- 
	1169
	900

	IV
	HUYỆN GIO LINH
	104.589
	44.123
	29.445
	5.391
	10.210
	15.420

	1
	Linh Trường
	54.692
	13.000
	24.220
	125
	1.927
	15420

	2
	Hải Thái
	23.096
	11.500
	4.000
	5.166
	2430
	- 

	3
	Gio Hải
	16.950
	13.625
	1225
	100
	2000
	- 

	4
	Gio Châu
	9.851
	5.998
	- 
	- 
	3853
	- 

	V
	HUYỆN HƯỚNG HÓA
	171.635
	27.000
	5.350
	- 
	127.772
	- 

	1
	Hướng Phùng
	89.800
	9.000
	2.000
	- 
	76.450
	- 

	2
	Thuận
	30.675
	9.000
	1.500
	- 
	17.430
	- 

	3
	Hướng Tân
	51.160
	9.000
	1.850
	- 
	33.892
	- 

	VI
	HUYỆN ĐAKRÔNG
	110.657
	28.194
	7.908
	 -
	63.815
	                  -  

	1
	Ba Lòng
	80.500
	9.145
	600
	- 
	61.815
	 -

	2
	Mò Ó
	30.157
	19.049
	7.308
	- 
	2.000
	- 


Phụ lục 07

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO, KIỂU MẪUGIAI ĐOẠN 2021-2025


	STT
	Địa phương
	Số xã
	Tên xã

	
	
	Nâng cao
	Kiểu mẫu
	Nâng cao
	Kiểu mẫu

	I
	Năm 2021
	5
	0
	
	

	1
	Huyện Cam Lộ
	1
	 
	Cam Chính
	 

	2
	Huyện Triệu Phong
	1
	 
	Triệu Đại
	 

	3
	Huyện Hải Lăng
	1
	 
	Hải Thượng
	 

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	 
	Kim Thạch
	 

	5
	Huyện Hướng Hóa
	1
	 
	Tân Hợp
	 

	6
	Huyện Đakrông
	1
	 
	 
	 

	II
	Năm 2022
	4
	2
	 
	 

	1
	Huyện Cam Lộ
	1
	1
	Cam Hiếu
	Cam Chính

	2
	Huyện Triệu Phong
	1
	 
	Triệu Trạch 
	 

	3
	Huyện Hải Lăng
	1
	1
	Hải Phú
	Hải Thượng

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	 
	Vĩnh Giang
	 

	III
	Năm 2023
	6
	5
	 
	 

	1
	Huyện Cam Lộ
	1
	1
	Cam Thành
	Cam Hiếu

	2
	Huyện Triệu Phong
	1
	1
	Triệu Thuận
	Triệu Đại

	3
	Huyện Hải Lăng
	1
	1
	Hải Hưng
	Hải Phú

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	1
	Vĩnh Hòa
	Kim Thạch

	5
	Huyện Gio Linh
	2
	 
	Gio Quang, Gio Sơn
	 

	6
	Huyện Hướng Hóa
	 
	1
	 
	Tân Hợp

	IV
	Năm 2024
	5
	2
	 
	 

	1
	Huyện Cam Lộ
	1
	1
	Cam Nghĩa
	Cam Thành

	2
	Huyện Triệu Phong
	1
	1
	Triệu Ái
	Triệu Trạch 

	3
	Huyện Hải Lăng
	1
	 
	Hải Dương
	 

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	 
	Hiền Thành 
	 

	5
	Huyện Hướng Hóa
	1
	 
	Tân Liên
	 

	V
	Năm 2025
	10
	3
	
	 

	1
	Huyện Cam Lộ
	1
	 
	Cam Tuyền
	 

	2
	Huyện Triệu Phong
	1
	 
	Triệu Sơn
	 

	3
	Huyện Hải Lăng
	2
	 
	Hải Phong/Hải Sơn
	 

	4
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	1
	Vĩnh Thủy
	Vĩnh Giang

	5
	Huyện Gio Linh
	3
	2
	Gio An, Gio Việt, Gio Mỹ
	Gio Sơn, Gio Quang

	6
	Thị xã Quảng Tri
	1
	 
	Hải Lệ
	 

	7
	Huyện Đakrông
	1
	 
	Triệu Nguyên
	 

	VI
	Tổng cộng
	30
	12
	 
	 


Phụ lục 08

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẠT DƯỚI 13 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 


	TT
	Huyện
	Xã đạt từ 7-9 tiêu chí
	Xã đạt từ 10-12 tiêu chí

	1
	Hướng Hóa
	Hướng Lập 
	Hướng Phùng

	
	
	Hướng Việt 
	Hướng Tân

	
	
	Hướng Linh 
	Thuận

	
	
	Hướng Sơn
	Thanh

	
	
	Húc
	A Dơi

	
	
	Hướng Lộc
	Ba Tầng

	
	
	Xy
	Lìa

	2
	Đakrông
	Tà Long
	Mò Ó

	
	
	A Vao
	Tà Rụt

	
	
	A Ngo
	-

	
	
	A Bung
	-

	
	
	Ba Nang
	-

	
	
	Hướng Hiệp
	-

	
	
	Đakrông
	-

	
	
	Húc Nghì
	-

	3
	Vĩnh Linh
	Vĩnh Ô
	Vĩnh Khê 

	4
	Gio Linh
	Linh Trường 
	-

	
	Tổng
	17
	10


Phụ lục 09
NHU CẦU NGUỒN LỰC HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Quy mô/ khối lượng
	Tổng mức đầu tư
	Cơ cấu nguồn vốn, trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	Nguồn vốn khác
	

	
	
	
	
	Cần hỗ trợ thêm
	KH trung hạn
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	848.142
	185.970
	152.700
	140.367
	369.105
	 

	A
	HUYỆN VĨNH LINH
	 
	201.932
	29.302
	44.700
	51.000
	76.930
	 

	I
	Tiêu chí Quy hoạch
	 
	1.552
	1.552
	 
	 
	 
	 

	 
	quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040
	 
	1.552
	1.552
	 
	 
	 
	đã bố trí 150 triệu đồng năm 2020

	I
	Tiêu chí Giao thông
	 
	35.930
	11.750
	4.000
	3.900
	16.280
	 

	1
	Đường huyện
	10,15km
	15.650
	11.750
	 
	3.900
	 
	 

	 
	Đường vào xã Vĩnh Chấp
	1,95km
	3.900
	 
	 
	3.900
	 
	 

	 
	Đường xã Vĩnh Sơn đi thôn Nam Sơn
	5km
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	nằm trên tuyến quy hoạch trục ngang của huyện

	 
	Đường Vĩnh Trung - Vĩnh Nam
	1,7km
	4.250
	4.250
	 
	 
	 
	 

	2
	Cầu 
	 
	20.280
	0
	4.000
	0
	16.280
	 

	 
	Cầu Trạm, xã Vĩnh Chấp
	khẩu độ 21m
	4.500
	 
	 
	 
	4500
	 

	 
	Cầu Bắc Phú, xã Vĩnh Chấp
	khẩu độ 12m
	3.200
	 
	 
	 
	3200
	 

	 
	Cầu Cây Trai đường Trường Kỳ 
-  Mỹ Tú, xã Vĩnh Tú
	khẩu độ 12m
	3.200
	 
	 
	 
	3200
	 

	 
	Cầu Yếu 1, xã Vĩnh Hà
	khẩu độ 6m
	1.680
	 
	 
	 
	1680
	 

	 
	Cầu yếu thôn 1-5, xã Vĩnh Hà
	khẩu độ 12m
	3.200
	 
	 
	 
	3200
	 

	 
	Cầu Kênh mới, xã Vĩnh Chấp
	 
	4.500
	 
	4.000
	 
	500
	 

	II
	Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục
	 
	108.450
	0
	40.700
	37.100
	30.650
	 

	1
	Trường THCS&THPT Bến Hải 
	 
	11.250
	0
	5.000
	5.600
	650
	 

	 
	phòng học bộ môn (6 phòng) và thư viện (2 phòng đọc, kho sách)
	800m2
	5.600
	 
	 
	5.600
	 
	 

	 
	Sửa chửa cải tạo dãy nhà 8 phòng học ở điểm THCS 
ở khu THCS (thôn Tiên Mỹ)
	480m2
	300
	 
	 
	 
	300
	nguồn sự nghiệp giáo dục của tỉnh

	 
	nhà đa chức năng
	764m2
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 

	 
	nhà vệ sinh khu THCS (thôn Tiên Mỹ)
	70m2
	350
	 
	 
	 
	350
	nguồn sự nghiệp giáo dục của tỉnh

	2
	Trường THPT Vĩnh Linh
	 
	6.300
	0
	6.300
	0
	0
	 

	 
	nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ
	1.100m2
	6.300
	 
	6.300
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS&THPT Bến Quan
	 
	19.400
	0
	19.400
	0
	0
	 

	 
	nhà học thực hành
	10 phòng
	14.900
	 
	14.900
	 
	 
	101/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

	 
	nhà đa chức năng
	764m2
	4.500
	 
	4.500
	 
	 
	 

	4
	Trường THPT Cửa Tùng
	 
	500
	0
	0
	500
	0
	 

	 
	nhà vệ sinh học sinh
	110m2
	500
	 
	 
	500
	 
	 

	5
	Nhà văn hóa trung tâm huyện
	20,619m2
	71.000
	 
	10.000
	31.000
	30000
	NSTW

	III
	Tiêu chí Môi trường
	 
	56.000
	16.000
	 
	10.000
	30.000
	 

	1
	đóng cửa và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Hồ Xá
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	 

	2
	đóng cửa và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Cửa Tùng
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	 

	3
	xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Tây Bắc Hồ Xá
	 
	30.000
	 
	 
	 
	       30.000 
	nguồn vốn nhà đầu tư XD CSHT

	4
	mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác tại chỗ các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê
	 
	550
	 
	 
	550
	 
	 

	5
	xây dựng hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải vùng nuôi tôm tập trung tại các xã Vĩnh Sơn, Hiền Thành
	 
	9.450
	 
	 
	9.450
	 
	 

	B
	HUYỆN GIO LINH
	 
	192.900
	54.000
	20.900
	18.000
	100.000
	 

	I
	Tiêu chí Quy hoạch
	 
	2.000
	2.000
	 
	0
	0
	 

	 
	quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 

	II
	Tiêu chí Giao thông
	 
	104.000
	36.000
	0
	8.000
	60.000
	 

	 
	Đường liên xã Gio Mỹ - Gio Hải
	4,5km
	13.000
	10.000
	 
	3000
	 
	 

	 
	Đường liên xã Gio Châu - Linh Hải
	2,5km
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường liên xã Gio Châu - Gio Bình (xã Phong Bình)
	7km
	15.000
	12.000
	 
	3000
	 
	 

	 
	Tuyến đường Gio Phong (xã Phong Bình) - Trung Sơn (ĐH18)
	5km
	11.000
	9.000
	 
	2000
	 
	 

	 
	nâng cấp đường 73 Đông (cũ)
	 
	     60.000 
	 
	 
	 
	      60.000 
	NS TW

	III
	Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục 
	 
	20.900
	0
	20.900
	 
	 
	 

	1
	TTYT huyện: xây mới khoa cấp cứu, khoa phẫu thuật (hệ thống phòng mổ)
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	 

	2
	Trường THCS&THPT Cồn tiên
	10 phòng học và các phòng chức năng
	14.900
	 
	14.900
	 
	 
	Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh

	IV
	Tiêu chí Môi trường
	 
	66.000
	16.000
	0
	10.000
	40.000
	 

	1
	hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang
	 
	30.000
	 
	 
	 
	       30.000 
	 

	2
	hệ thống bãi xử lý rác
	 
	20.000
	10.000
	 
	10.000
	 
	 

	3
	xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chợ Cầu
	 
	6000
	6000
	 
	 
	 
	 

	4
	xử lý ô nhiễm môi trường tại các kho thuốc BVTV tồn lưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đang đề nghị nguồn hỗ trợ từ NS TW

	5
	xây dựng hạ tầng BVMT khu quy hoạch chăn nuôi tập trung
	 
	5000
	 
	 
	 
	5000
	 

	6
	xây dựng hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải vùng nuôi tôm ven biển
	 
	5.000
	 
	 
	 
	5000
	 

	C
	HUYỆN TRIỆU PHONG
	 
	144.400
	47.800
	37.600
	25.000
	34.000
	 

	I
	Tiêu chí Quy hoạch
	 
	1.800
	1.800
	 
	 
	 
	 

	-
	Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040
	 
	1.800
	1.800
	 
	 
	 
	 

	II
	Tiêu chí giao thông
	 
	62.000
	32.000
	14.000
	14.000
	2.000
	 

	1
	Đường ĐH.41 (đoạn từ thôn Linh An đi Chợ Cạn)
	3km
	7.500
	5.000
	 
	2.500
	 
	 

	2
	Đường huyện ĐH.43B, ĐH.43C (từ thôn Đạo Đầu xã Triệu Trung đi thôn Đồng Văn xã Triệu Sơn)
	 
	14.000
	 
	14.000
	 
	 
	 

	3
	Đường ĐH.46 (ngã ba Triệu Thuận đến đập Việt Yên)
	7,5km
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường ĐH.42 (từ Triệu An đi Triệu Lăng)
	15,2km
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Sữa chữa các tuyến đường huyện
	192,8km
	10.000
	 
	 
	8.000
	2.000
	 

	6
	Bến xe thị trấn Ái Tử
	loại 4; 2.500m2
	3.000
	 
	 
	3.000
	 
	 

	7
	Điểm dừng tại Bồ Bản
	500m2
	500
	 
	 
	500
	 
	 

	III
	Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục
	 
	37.100
	7.000
	23.600
	5.500
	1.000
	 

	1
	Nội dung Y tế
	 
	6.000
	0
	6.000
	0
	0
	 

	 
	Xây mới khoa YHCT-PHCN
	 
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	 

	2
	Nội dung Giáo dục
	 
	31.100
	7.000
	17.600
	5.500
	1.000
	 

	2.1
	Trường THPT Nguyễn Hữu Thận
	 
	1.000
	0
	 
	0
	1.000
	 

	 
	Hệ thống cấp thoát nước
	 
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 

	2.2
	Trường THPT Chu Văn An
	 
	8.300
	0
	4.800
	3.500
	0
	 

	 
	nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ
	764m2
	4.800
	 
	4.800
	 
	 
	 

	 
	Nhà thư viện và các phòng tổ chuyên môn
	10 phòng chuyên môn
	3.500
	 
	 
	3.500
	 
	 

	2.3
	Trường THPT Vĩnh Định
	 
	11.800
	7.000
	4.800
	0
	0
	 

	 
	nhà học bộ môn và chức năng
	5 phòng bộ môn, 10 chuyên môn
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ
	764m2
	4.800
	 
	4.800
	 
	 
	 

	2.4
	Trường THPT Triệu Phong
	 
	10.000
	0
	8.000
	2.000
	0
	 

	 
	nhà chức năng, nhà học lý thuyết và thực hành
	860m2
	10.000
	 
	8.000
	2.000
	 
	 

	IV
	Tiêu chí môi trường
	 
	43.500
	7.000
	 
	5.500
	31.000
	 

	1
	Nâng cấp bãi rác giai đoạn 2
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng các bể đựng thuốc bảo vệ thực vật
	 
	500
	 
	 
	500
	 
	 

	3
	xây dựng hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải vùng nuôi tôm ven biển
	 
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	 

	4
	xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chợ Bồ Bản
	 
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	 

	5
	Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải CCN Ái Tử
	 
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	 

	6
	xử lý ô nhiễm môi trường tại các kho thuốc BVTV tồn lưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đang đề nghị nguồn hỗ trợ từ NS TW

	7
	Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải CCN Đông Ái Tử
	 
	11.000
	 
	 
	5.000
	6.000
	 

	D
	HUYỆN HẢI LĂNG
	 
	  308.910   
	    54.868   
	    49.500   
	    46.367   
	   158.175   
	 

	I
	Tiêu chí Quy hoạch
	 
	      1.805   
	      1.805   
	 
	 
	 
	 

	-
	Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040
	42.736ha
	      1.805   
	      1.805   
	 
	 
	 
	đã bố trí 150 triệu đồng năm 2020

	II
	Tiêu chí Giao thông
	 
	    55.155   
	    34.230   
	            -     
	            -     
	     20.925   
	 

	-
	đường Hải Chánh - Đá Bạc (ĐH59)
	10,25km
	    17.425   
	 
	 
	 
	     17.425   
	 

	 
	đường Xuân - Quy (ĐH49B)
	2,4km
	      2.500   
	      2.500   
	 
	 
	 
	 

	-
	đường Xuân Lâm - Thượng Nguyên - K4 (ĐH 53)
	1,9km
	      3.230   
	      3.230   
	 
	 
	 
	 

	 
	đường Thượng Xá - Dốc Son - Bến Lùng (ĐH 52)
	5km
	      8.500   
	      8.500   
	 
	 
	 
	 

	 
	nâng cấp đường Cồn Tàu - Khe Mương (đoạn dưới)
	6km
	    10.000   
	    10.000   
	 
	 
	 
	 

	-
	Đường Thị trấn - Bến Mưng (ĐH.54)
	6km
	    10.000   
	    10.000   
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp bến xe khách trung tâm huyện đạt chuẩn loại 4 theo quy định
	Diện tích 2.500m2
	      3.500   
	 
	 
	 
	       3.500   
	 

	III
	Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục
	 
	  147.950   
	    12.333   
	    39.500   
	    45.867   
	     50.250   
	 

	1
	Nội dung Y tế
	 
	    42.700   
	            -     
	      9.000   
	            -     
	     33.700   
	 

	 
	Nâng cấp Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	khu điều trị khoa nội truyền nhiễm
	972m2
	      9.000   
	 
	      9.000   
	 
	 
	 

	 
	khu nhà ngoại tổng hợp
	2 tầng, 972m2
	      8.000   
	 
	 
	 
	        8.000 
	 

	-
	Xây mới khu nhà hệ dự phòng, nhà làm việc của phòng dân số
	1.200m2
	    12.000   
	 
	 
	 
	       12.000 
	 

	-
	Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải
	300m2
	      1.200   
	 
	 
	 
	         1.200 
	 

	-
	Bể dự trữ nước sinh hoạt phòng cháy chữa cháy
	100m3
	      1.000   
	 
	 
	 
	         1.000 
	 

	-
	thiết bị y tế (máy CT scanner)
	1 máy
	    10.000   
	 
	 
	 
	      10.000 
	 

	-
	Xây dựng hệ thống lò đốt rác 
	 
	      1.500   
	 
	 
	 
	        1.500 
	 

	2
	Nội dung Giáo dục
	 
	    38.850   
	      4.800   
	    17.500   
	            -     
	     16.550   
	 

	2.1
	Trường THPT Hải Lăng
	 
	    22.900   
	            -     
	    12.000   
	            -     
	     10.900   
	 

	-
	Nhà đa chức năng; nhà hiệu bộ và chức năng
	800m2; 2 tầng
	    12.000   
	 
	12000
	 
	 
	 

	 
	Sân thể thao, hệ thống đường chạy, sân chơi bãi tập
	 
	600
	 
	 
	 
	600
	 

	 
	Tường rào
	 
	800
	 
	 
	 
	800
	 

	 
	Phòng học bộ môn
	 
	8.000
	 
	 
	 
	8.000
	 

	 
	Phòng hỗ trợ học tập và hành chính
	 
	1.500
	 
	 
	 
	1.500
	 

	2.2
	Trường THPT Bùi Dục Tài
	 
	    10.100   
	      4.800   
	            -     
	            -     
	       5.300   
	 

	-
	Nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ
	764m2
	      4.800   
	      4.800   
	 
	 
	 
	 

	 
	Sân thể thao, hệ thống đường chạy, sân chơi bãi tập
	 
	600
	 
	 
	 
	600
	 

	 
	Phòng học chuyên môn
	4 phòng
	3.200
	 
	 
	 
	3.200
	 

	 
	Phòng hỗ trợ học tập và tổ chuyên môn
	5 phòng
	1.500
	 
	 
	 
	1.500
	 

	2.3
	Trường THPT Trần Thị Tâm
	 
	      5.850   
	            -     
	      5.500   
	            -     
	          350   
	 

	 
	nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ
	3 tầng
	      5.500   
	 
	      5.500   
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị dạy học, máy vi tính
	 
	         350   
	 
	 
	 
	          350   
	 

	3
	Nội dung Văn hóa
	 
	    66.400   
	      7.533   
	    13.000   
	    45.867   
	             -     
	 

	 
	trung tâm văn hóa - thể thao huyện
	Nhà 2 tầng, nhà đa năng 800 chỗ ngồi; 2.857m2
	    37.400   
	      7.533   
	      8.000   
	    21.867   
	 
	189/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của HL

	 
	Xây dựng mới sân vận động huyện
	3,12ha
	    29.000   
	 
	      5.000   
	    24.000   
	 
	145/TTr-UBND ngày 22/6/2021 của HL

	IV
	Tiêu chí Môi trường
	 
	  104.000   
	      6.500   
	    10.000   
	         500   
	     87.000   
	 

	 
	Nâng cấp bãi chôn lấp rác thải của huyện 
	 
	      6.500   
	      6.500   
	 
	 
	 
	 

	 
	quy hoạch di dời các cơ sở tái chế bao bì phế liệu tại các xã Hải Thượng, Hải Phú ra khỏi khu dân cư
	 
	      3.000   
	 
	 
	 
	       3.000   
	 

	 
	Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải cụm công nghiệp Diên Sanh
	 
	    13.500   
	 
	    10.000   
	         500   
	       3.000   
	 

	 
	xây dựng hệ thống xử lý nước thải CCN Hải Thượng
	 
	    10.000   
	 
	 
	 
	     10.000   
	 

	 
	xây dựng hệ thống xử lý nước thải CCN Hải Chánh
	 
	    10.000   
	 
	 
	 
	     10.000   
	 

	 
	xử lý ô nhiễm môi trường tại các kho thuốc BVTV tồn lưu: HTX Quyết Tiến, Thi Ông, Phước Điền, Thượng Xá, CTy vật tư NN Triệu Hải (cũ)
	05 điểm
	     15.000 
	 
	 
	 
	      15.000 
	đang đề nghị nguồn hỗ trợ từ NS TW

	 
	xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chợ Mỹ Chánh
	 
	       2.000 
	 
	 
	 
	        2.000 
	 

	 
	Xây dựng mới bãi rác huyện
	 
	      40.000 
	 
	 
	 
	       40.000 
	 

	 
	xây dựng hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải vùng nuôi tôm ven biển Hải An, Hải Khê
	 
	4.000
	 
	 
	 
	       4.000   
	 


Phụ lục 10

NHU CẦU NGUỒN LỰC XÂY DỰNG HUYỆN CAM LỘ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2021-2025

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Quy mô/ khối lượng
	Tổng mức đầu tư
	Dự kiến nguồn vốn, trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	
	NS TW, tỉnh
	NS huyện
	Nguồn vốn khác
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	142.900
	109.800
	21.500
	11.600
	 

	I
	Tiêu chí Giao thông
	 
	38.400
	38.400
	0
	0
	 

	1
	 Đầu tư đường giao thông An Thái đi Đâu Bình 1 kết nối đường liên huyện Gio Linh-Cam Lộ
	10km, mặt bê tông nhựa 5,5m
	30.000
	30.000
	 
	 
	 

	2
	Cải tạo, nâng cấp tuyến từ Ngã 3 Cùa đến xã Cam Nghĩa
	12km, cấp đường AH
	8.400
	8.400
	 
	 
	 

	II
	Tiêu chí Thủy lợi
	 
	22.000
	15.000
	4.000
	3.000
	 

	 
	Xây dựng hệ thống thủy lợi tưới cho cây trồng cạn 
	200 ha; 7 xã và thị trấn
	22.000
	15.000
	4.000
	3.000
	 

	III
	Tiêu chí Văn hóa - Y tế - Giáo dục
	 
	36.500
	29.500
	5.000
	2.000
	 

	1
	Đầu tư giai đoạn 2 Trung tâm văn hóa ngoài trời Bàu ra (Hoàn thiện cơ sở hạ tầng; lắp đạt các trang thiết bị, dụng cụ thể thao; Khuôn viên cây xanh)
	1 trung tâm
	6.000
	6.000
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng Trường THPT Tân Lâm đạt chuẩn mức độ 1
	1 phòng tổ chức đoàn thể; 6 phòng học tập; 2 phòng hỗ trợ học tập, 11 phòng phụ trợ
	8.500
	5.500
	2.000
	1.000
	 

	3
	Xây dựng Trường THPT Cam Lộ đạt chuẩn mức độ 2
	khu hiệu bộ và 3 phòng hỗ trợ học tập; 01 nhà đa năng
	12.000
	10.000
	1.000
	1.000
	KH trung hạn giao huyện 10 tỷ đồng

	
	
	15 phòng học tập
	10.000
	8.000
	2.000
	 
	 

	IV
	Tiêu chí Kinh tế
	 
	17.500
	8.900
	4.000
	4.600
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 1: Cụm công nghiệp Cam Tuyền
	54 ha
	16.000
	8.000
	4.000
	4.000
	 

	2
	Hổ trợ xây mới, nâng cấp các sản phẩm OCOP 
	7 sản phẩm
	1.500
	900
	 
	600
	 

	V
	Tiêu chí Môi trường
	 
	11.000
	7.000
	4.000
	0
	 

	1
	Nâng cấp bãi chôn lấp rác thải tại đồi C2 xã Cam Tuyền giai đoạn 2
	10 ha
	5.000
	3.000
	2.000
	 
	 

	2
	Nâng cấp đưa lò đốt chất thải rắn đi vào hoạt động
	0,5 ha
	6.000
	4.000
	2.000
	 
	 

	VI
	Tiêu chí Chất lượng môi trường sống
	 
	14.500
	8.000
	4.500
	2.000
	 

	1
	Nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (Tam Hiệp, Lâm Lang, Cam Vũ xã Cam Thủy; Thôn Bản Chùa xã Cam Tuyền; Tân Phú, Cam Phú xã Cam Thành)
	6 công trình
	4.500
	3.000
	1.000
	500
	 

	2
	Xây dựng mới các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung  phục vụ các xã Cam Tuyền, CamThủy
	2 xã
	10.000
	5.000
	3.500
	1.500
	 

	VII
	Tiêu chí An ninh trật tự
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư lắp đặt hệ thống giám sát camera an ninh
	50 thôn, bản/ thị trấn
	3.000
	3.000
	 
	 
	 


Phụ lục 11
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2022-2025


ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Phân bổ ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	 
	TỔNG CỘNG
	       280.000 
	         70.000 
	         70.000 
	      70.000 
	         70.000 
	

	I
	Hỗ trợ xây dựng NTM cấp xã
	         60.260 
	         18.420 
	         14.460 
	      15.040 
	         12.390 
	

	1
	Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM
	43.960
	14.520
	10.560
	10.740
	8.790
	Cho khoảng 12 xã (khoảng 3,5 tỷ đồng/ xã)

	2
	Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM nâng cao
	           7.200 
	           1.600 
	           1.600 
	        2.000 
	           2.000 
	Cho khoảng 18 xã (mức 400 triệu đồng/ xã)

	3
	Hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	           4.000 
	           1.000 
	           1.000 
	        1.000 
	           1.000 
	Cho khoảng 08 xã (mức 500 triệu đồng/ xã)

	4
	Hỗ trợ xã dưới 13 tiêu chí
	5.100
	1.300
	1.300
	1.300
	600
	Cho 15 xã đạt từ 7-9 tiêu chí (trừ xã Vĩnh Ô, Linh Trường)

	II
	Hỗ trợ xây dựng NTM cấp huyện
	       160.000 
	         40.000 
	         40.000 
	      40.000 
	        40.000 
	

	1
	Hỗ trợ huyện đạt chuẩn NTM
	       140.000 
	         35.000 
	         35.000 
	      35.000 
	         35.000 
	50% ngân sách tỉnh cho 04 huyện

	2
	Hỗ trợ huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	         20.000 
	           5.000 
	           5.000 
	        5.000 
	           5.000 
	Hỗ trợ huyện Cam Lộ

	III
	Hỗ trợ lãi suất vốn vay PTSX, KD trong NTM
	           8.000 
	           2.000 
	           2.000 
	        2.000 
	           2.000 
	

	IV
	Khen thưởng trong xây dựng NTM
	         37.940 
	           6.080 
	         10.040 
	        9.460 
	         12.360 
	

	1
	Khen thưởng xã đạt chuẩn NTM
	           8.100 
	           4.500 
	           1.800 
	           900 
	              900 
	Mức 300 triệu đồng/ xã

	2
	Khen thưởng xã đạt chuẩn NTM nâng cao
	           7.200 
	 -
	           3.200 
	        2.000 
	           2.000 
	Mức 400 triệu đồng/ xã

	3
	Khen thưởng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	           4.000 
	 -
	           1.000 
	        1.500 
	           1.500 
	Mức 500 triệu đồng/ xã

	4
	Khen thưởng xã có thành tích tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
	           1.500 
	           1.500 
	- 
	- 
	 -
	Gồm 03 xã: Kim Thạch, Vĩnh Giang, Hải Hưng

	5
	Khen thưởng xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực giai đoạn 2021-2025
	              900 
	 -
	- 
	 -
	              900 
	Cho 03 xã

	6
	Khen thưởng huyện đạt chuẩn NTM
	           8.000 
	 -
	           4.000 
	        2.000 
	           2.000 
	02 tỷ đồng/ huyện

	7
	Khen thưởng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao
	           3.000 
	 -
	- 
	        3.000 
	- 
	

	8
	Khen thưởng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	           5.000 
	 -
	- 
	 -
	           5.000 
	

	9
	Khen thưởng sản phẩm OCOP
	              240 
	                80 
	                40 
	             60 
	                60 
	Cho 2 sản phẩm 5 sao, 20 sản phẩm 4 sao

	V
	Hỗ trợ thôn, bản các xã ĐBKK xây dựng NTM
	           9.750 
	           2.500 
	           2.500 
	        2.500 
	           2.250 
	Cho 65 thôn (mức 150 triệu đồng/ thôn)

	VI
	Nội dung khác
	4.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	Các Chương trình, Đề án phục vụ xây dựng NTM


Phụ lục 12
KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

                                                                                                                                                 ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn huy động
	Tổng
	Năm
 2021
	Năm 
2022
	Năm 
2023
	Năm 
2024
	Năm
2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	NS Trung ương bố trí trực tiếp cho Chương trình
	       541.511 
	89.524
	109.872
	119.818
	119.818
	102.479

	1
	Đầu tư phát triển 
	455.112
	80.554
	91.932
	97.393
	97.393
	87.840

	2
	Sự nghiệp kinh tế
	86.399
	8.970
	17.940
	22.425
	22.425
	14.639

	II
	Đối ứng từ NS địa phương
	       941.559 
	         130.000 
	         180.000 
	         187.000 
	         215.000 
	      229.559 

	1
	Tỉnh
	310.000
	30.000
	70.000
	70.000
	70.000
	70.000

	2
	Huyện
	494.436
	80.000
	85.000
	90.000
	115.000
	124.436

	3
	Xã
	137.123
	20.000
	25.000
	27.000
	30.000
	35.123

	III
	Vốn lồng ghép
	1.912.427
	250.000
	350.000
	400.000
	450.000
	462.427

	IV
	Tín dụng
	61.033.023
	9.997.055
	10.996.761
	12.096.437
	13.306.081
	14.636.689

	V
	Doanh nghiệp, HTX
	350.164
	50.000
	60.000
	70.000
	75.000
	95.164

	VI
	Huy động từ cộng đồng và người dân
	620.000
	124.000
	124.000
	124.000
	124.000
	124.000

	TỔNG
	65.398.684
	10.640.579
	11.820.633
	12.977.255
	14.289.899
	15.650.318


Phụ lục 13
ĐỊNH MỨC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025


	TT
	Nội dung hỗ trợ
	ĐVT
	Định mức hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	Xã ĐBKK vùng DTTS và MN (xã khu vực III); thôn ĐBKK vùng DTTS và MN
	Xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển; xã vùng DTTS và MN (xã khu vực I, II)
	Xã còn lại
	

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Dân góp và nguồn vốn khác
	Ngân sách nhà nước
	Dân góp và nguồn vốn khác
	Ngân sách nhà nước
	Dân góp và nguồn vốn khác
	

	I
	Công trình giao thông nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện
	%
	95
	5
	95
	5
	80
	20
	

	2
	Đường trục thôn; liên thôn; đường ngõ, xóm
	%
	95
	5
	80
	20
	60
	40
	

	3
	Đường trục chính nội đồng, đường vào khu sản xuất tập trung
	%
	95
	5
	80
	20
	60
	40
	

	4
	Cống, rảnh thoát nước
	%
	95
	5
	80
	20
	60
	40
	

	5
	Cầu qua đường GTNT
	%
	95
	5
	90
	10
	80
	20
	

	6
	Cầu qua kênh mương nội đồng
	%
	95
	5
	80
	20
	70
	30
	

	II
	Công trình thủy lợi
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đầu tư xây dựng cống, kiên cố hóa kênh mương
	%
	95
	5
	90
	10
	70
	30
	

	III
	Hệ thống điện nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn
	%
	80
	20
	70
	30
	60
	40
	

	IV
	Công trình giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cơ sở vật chất trường học
	%
	95
	5
	95
	5
	80
	20
	

	V
	Công trình văn hóa
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhà văn hóa xã (hoặc hội trường đa năng) và các công trình phụ trợ
	%
	95
	5
	95
	5
	80
	20
	

	11
	Sân thể thao xã
	%
	95
	5
	95
	5
	80
	80
	

	12
	Nhà văn hóa thôn (hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng) và các công trình phụ trợ
	%
	95
	5
	80
	20
	70
	30
	

	13
	Khu thể thao thôn
	%
	95
	5
	80
	20
	70
	30
	

	14
	Điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi
	%
	95
	5
	80
	20
	70
	30
	

	VI
	Công trình phục vụ thông tin và truyền thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đầu tư mới đài truyền thanh xã
	Triệu đồng
	350
	-
	300
	-
	300
	-
	NSNN hỗ trợ tối đa không quá định mức này

	VII
	Hạ tầng thương mại nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Xây mới chợ đạt chuẩn
	Triệu đồng
	2.000
	-
	2.000
	-
	2.000
	-
	NSNN hỗ trợ tối đa không quá định mức này

	17
	Sửa chữa, nâng cấp chợ đạt chuẩn
	Triệu đồng
	700
	-
	700
	-
	700
	-
	NSNN hỗ trợ tối đa không quá định mức này

	18
	Điểm mua bán, trao đổi hàng hóa tập trung
	%
	80
	20
	70
	30
	50
	50
	

	VIII
	Công trình y tế
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Xây mới trạm y tế xã
	Triệu đồng
	5.000
	-
	4.000
	-
	4.000
	-
	NSNN hỗ trợ tối đa không quá định mức này

	20
	Sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã đạt chuẩn
	Triệu đồng
	2.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	NSNN hỗ trợ tối đa không quá định mức này

	IX
	Công trình nước sạch, môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn
	%
	95
	5
	90
	10
	80
	20
	

	22
	Hệ thống xử lý nước thải làng nghề, vùng nuôi trồng thủy sản
	%
	95
	5
	90
	10
	80
	20
	

	23
	Điểm thu gom và trung chuyển rác thải các thôn
	%
	95
	5
	90
	10
	80
	20
	

	24
	Xây dựng bồn hoa, trồng cây xanh tuyến đường kiểu mẫu
	%
	90
	10
	70
	30
	50
	50
	

	X
	Hạ tầng phục vụ sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hạ tầng vùng sản xuất tập trung
	%
	80
	20
	70
	30
	50
	50
	


DỰ THẢO








� So với tình hình chung của toàn quốc như sau: Đến tháng 6 năm 2021, toàn quốc có 5.343/8.267 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 64,6%),  bình quân của nước đạt 16,7 tiêu chí/xã; có 191/664 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn huyện NTM, thành phố, thị xã hoàn thành NTM (chiếm 28,7%), có 04 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ NTM và có 12 tỉnh hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn.


� Trong 5 năm, đã có hơn 1.500 tin, bài, ảnh, phóng sự đăng tải, phát sóng, trên 3.200 cuốn sổ tay, 4.000 tờ rơi, tờ gấp, 2.000 cuốn sách kỷ yếu được phát cho các địa phương để tuyên truyền về xây dựng NTM, tổ chức Cuộc thi Vui cùng nhà nông, Hội thi Báo chí viết về NTM, diễn đàn NTM, bàn tròn NTM v.v..


� Huyện Vĩnh Linh: 135.830m2 đất, 34.855 ngày công; Gio Linh: 280.980m2 đất, 29.798 ngày công; Cam Lộ: 390.232m2 đất, 52.000 ngày công; Triệu Phong: 16.910 m2 đất, 23.375 ngày công; Hải Lăng: 96.854m2 đất, 94.000 ngày công; Thị xã Quảng Trị: 7.812m2 đất, 10.266 ngày công; Hướng Hóa: 66.310m2 đất, 1.855 ngày công; Đakrông: 37.500m2 đất, 10.318 ngày công.


� Đường xã, từ trung tâm xã đến đường huyên: 529,7km được nhựa/bê tông hóa (chiếm 60,1%), đường trục thôn, liên thôn: 1420,7km được cứng hóa (chiếm 65,7%), đường ngõ xóm 1036 km được cứng hóa (chiếm 77%), đường trục chính nội đồng: 464,2km sạch và không lầy lội mùa mưa (chiếm 32,3%).


� Như: mô hình chanh leo với công ty Nafood, các mô hình liên kết trồng lúa hữu cơ với công ty Ông biển- Đại Nam, Công ty Sumitomo - Nhật Bản (trồng Dưa lưới, nuôi tôm công nghệ cao và trang trại tổng hợp tại các xã vùng cát huyện Gio Linh); mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn và nuôi tôm công nghệ cao ở Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh v.v..


� Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 53 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao, 46 sản phẩm 3 sao. Về chủ thể, có 07 chủ thể là Hợp tác xã, 12 chủ thể là doanh nghiệp, 17 hộ cá thể


� Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 318 HTX, trong đó có 294 HTX nông nghiệp, 01 liên hiệp HTX nông nghiệp; có 51 HTX nông nghiệp đạt tiêu chí HTX nông nghiệp kiểu mới, 17 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tạo ra các sản phẩm có chất lượng của tỉnh, hơn 12% hợp tác xã tham gia liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm đầu ra


� Theo số liệu cung cấp của Cục Thống kê tỉnh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 là 29,2 triệu đồng, năm 2016 là 19,8 triệu đồng, năm 2010 là 9,9 triệu đồng.


� Có 101 xã đã tổ chức phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, trong đó có 64/101 xã đã được công nhận đạt chuẩn. Có 120.080/159.192 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 615/ 619 làng, bản đạt danh hiệu văn hóa. Có 78/101 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã đạt chuẩn theo quy định; 368/619 Nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định


� Hình thành 427 tổ thu gom rác tự quản; nhiều địa phương đã được đầu tư các bãi trung chuyển rác thải tập trung theo chuẩn; tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt hơn 60%. Tỷ lệ số xã đạt chỉ tiêu về tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường là 83,2%; tỷ lệ số xã có cảnh quan, môi trường được đánh giá xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt 87,1%; tỷ lệ số xã có chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định là 70,3%; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90,8%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn quốc gia đạt 58,41%.


� Hiện nay, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 05/05/2021; HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/5/2021; UBND huyện ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 05/05/2021 về xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao, gắn với môi trường xanh-sạch-đẹp, giai đoạn 2021-2025.


� Các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong Hải Lăng đã đưa chỉ tiêu đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025 vào Nghị quyết đảng bộ huyện, đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện mục tiêu.


� Đối với các huyện Hướng Hóa, Đakrông: là 2 huyện miền núi có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, khó có khả năng xây dựng huyện NTM theo các quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy không xem xét đánh giá về huyện NTM. Đối với thị xã Quảng Trị tập trung xây dựng xã Hải Lệ đạt chuẩn kiểu mẫu theo định hướng của tỉnh.


� Hải Thượng (huyện Hải Lăng), Triệu Đại (Triệu Phong), Gio Sơn (Gio Linh), Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim (Vĩnh Linh), Cam Chính, Cam Hiếu (Cam Lộ), Tân Hợp (Hướng Hóa).


� (Hiện nay, xã Vĩnh Kim đã được sát nhập với xã Vĩnh Thạch thành xã Kim Thạch)


� Năm 2020, Văn phòng điều phối đã tổ chức thẩm định thực tế thêm 3 xã gồm Vĩnh Giang, Kim Thạch, TânHợp; tuy nhiên 3 xã đều không đạt theo yêu cầu của Bộ tiêu chí.


�(Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh)


� trong đó Cam Lộ 9 thôn, Vĩnh Linh 9 thôn và Hải Lăng 2 thôn.Các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm có: thôn Tân Trại 2, Tùng Luật, Hòa Bình, Liêm Công Tây, thôn Tây, thôn Sẽ, thôn Nỗng, Thủy Nam, An Lễ (Vĩnh Linh); thôn Đại An Khê, Thượng Xá (Hải Lăng); thôn An Mỹ, Tân Hiếu, Nhật Lệ, Tân Xuân 1, Tân Xuân 2, Quật Xá, Thượng Nghĩa, Mai Lộc 2, An Xuân (Cam Lộ).





� Số liệu về thu nhập chỉ thực hiện điều tra vào các năm chẵn


� Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy; Thông báo số 77-TB/TU ngày 15/4/2021 của Tỉnh ủy.


� Theo Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/8/2021 của Tỉnh ủy, đưa ra mục tiêu đến năm 2025   không có xã dưới 10 tiêu chí (hiện có 17 xã đạt dưới 10 tiêu chí). Tuy nhiên, hiện nay các xã miền núi cơ bản không còn xã dưới 8 tiêu chí, các xã này cần phấn đấu 1 năm đạt thêm 1 tiêu chí (để đạt 13 tiêu chí), tiệm cận với mục tiêu của toàn quốc (không còn xã dưới 15 tiêu chí).


� Theo Nghị quyết số 25/2021/QH15, mục tiêu của Chương trình phấn đấu có 60% số thôn thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển và hải đảo đạt chuẩn theo tiêu chí do UBND tỉnh quy định. Tuy nhiên, các xã bãi ngang ven biển của tỉnh sẽ đạt chuẩn giai đoạn 2022-2023 để đảm bảo mục tiêu huyện đạt chuẩn trước 2025, còn lại sẽ tập trung xây dựng thôn/bản ở các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, đây là các xã rất khó khăn để hoàn thành các tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư, giao thông; vì vậy, mục tiêu phấn đấu có 40% thôn/bản đạt chuẩn là phù hợp với tỉnh hình thực tế.


� Theo mục tiêu chung của toàn quốc tại Nghị quyết số 25/2021/QH15.


� Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu có 04 huyện tham gia đạt chuẩn huyện NTM, theo định hướng các huyện đạt chuẩn sẽ hướng đến xây dựng huyện nâng cao, vì vậy đề xuất chọn 01 huyện tiêu biểu nhất để xây dựng huyện nâng cao giai đoạn 2026-2030.


� Riêng đối với thị xã Quảng Trị: tiếp tục thực hiện thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới theo định hướng của Trung ương, trong đó ưu tiên tập trung xây dựng xã Hải Lệ đạt NTM kiểu mẫu.


� Theo Thông báo số 104 /TB-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp thống nhất phương án hỗ trợ huyện NTM  và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.






